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Lời cảm ơn

Chúng em xin chân thành gửi lời cám ơn tới Khoa Công nghệ Thông

tin, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ

Chí Minh đã xây dựng một môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại,

năng động và sáng tạo khi chúng em theo học tại trường. Bên phía nhà

trường cũng đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng em thực hiện đề tài này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy TS. Ngô Huy Biên đã nhiệt tình

hướng dẫn chúng em trong việc lựa chọn đề tài nghiên cứu, hướng tiếp cận

và giúp chúng em chỉnh sửa những thiếu sót trong quá trình thực hiện đề

tài. Đối với chúng em, những kiến thức mà thầy truyền tải là vô cùng quý

giá và là hành trang vững chắc để chúng em có thể tiến xa hơn trong học

tập cũng như sự nghiệp sau này.

Chúng em cũng xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và

người thân đã luôn ủng hộ, động viên và giúp đỡ để chúng em có thể hoàn

thành đề tài một cách tốt nhất.

Với kinh nghiệm còn nhiều hạn chế và còn bỡ ngỡ nên không tránh

khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng

góp quý báu của quý thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được

hoàn thiện hơn đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của chúng

em.
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Đề cương chi tiết

Tên đề tài: ỨNG DỤNG LUYỆN THI IELTS CHO HỆ ĐIỀU

HÀNH ANDROID

Giáo viên hướng dẫn: TS. Ngô Huy Biên

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Lê Nguyễn Tú Văn (MSSV: 19127626)

2. Dương Tiến Vinh (MSSV: 19127631)

3. Hồ Văn Duy (MSSV: 19127373)

4. Nguyễn Trần Thiện Toàn (MSSV: 19127294)

5. Trần Nguyên Trung (MSSV: 19127607)

6. Trần Khả Trí (MSSV: 19127597)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ 01/2023 đến 07/2023

Nội dung thực hiện

Theo các thống kê hiện nay, có thể nhận thấy những người có khả

năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh thành thạo sẽ có khả năng thành

công trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp và gia tăng cơ hội thăng tiến.
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Đặc biệt là trong thời đại cách mạng 4.0 đang diễn ra, Việt Nam

đang ở giai đoạn hòa nhập quốc tế thì vấn đề học tập ngôn ngữ mới

lại càng ngày cấp thiết; Tiếng Anh nói riêng và các ngôn ngữ thông

dụng khác như Trung, Hàn, Nhật,. . . lại càng đóng vai trò quan trọng

trong cuộc sống của chúng ta. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của

hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngôn ngữ chính thức của EU và là

ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 3 thế giới sau tiếng Trung và tiếng

Tây Ban Nha (do sự khác biệt trong dân số quốc gia). Có thể thấy

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu và được ví như tấm vé

thông hành, cầu nối giúp bạn dễ dàng có một công việc ổn định với

mức lương cao hơn.

Ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng như vậy, nên yêu cầu của xã hội

đặt ra về khả năng ngôn ngữ cho những người trẻ tuổi cũng rất cao

như yêu cầu về bằng IELTS ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, người

dùng lại gặp một số vấn đề khó khăn trong việc học tập và luyện thi

IELTS, chẳng hạn:

• Không có đủ thời gian để đi đến các trung tâm luyện thi hoặc

trường học để học tập và luyện thi IELTS.

• Không có nhiều tài nguyên học tập và luyện thi IELTS có sẵn

trong nơi đang sống.

• Không có sự tiện lợi để học tập và luyện thi IELTS mọi lúc, mọi

nơi.

• Không có phương tiện để đo lường tiến độ học tập và đánh giá

kết quả của mình.

• Không có kinh nghiệm về cách làm bài thi IELTS hoặc không

biết làm thế nào để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.
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• Không có người nhắc nhở, sợ rằng bị quên lịch tự học, học tập

không liên tục, không hiệu quả.

Do đó, việc xây dựng một ứng dụng luyện thi IELTS sẽ giúp giải

quyết vấn đề này và hỗ trợ cho người học nâng cao năng lực ngoại

ngữ bao gồm:

• Cho phép mọi người có thể học tập tại bất cứ đâu, bất cứ thời

điểm nào, tiết kiệm thời gian.

• Cung cấp kho tàng đề thi IELTS chuẩn xác, đa dạng, đáng tin

cậy, đúng chuẩn bài thi IELTS.

• Hỗ trợ công cụ đo lường tiến độ học tập, đánh giá kết quả.

• Định hướng học tập hiệu quả.

• Hỗ trợ phân bổ thời gian học tập hợp lý.

Mục tiêu đề tài

Tạo ra một ứng dụng luyện thi IELTS tuyệt vời, giúp các thí sinh

cải thiện kỹ năng tiếng Anh và chuẩn bị cho kỳ thi một cách hiệu quả.

Với ứng dụng này, người dùng có thể cải thiện kỹ năng ngữ pháp, trau

dồi từ vựng, nâng cao khả năng nghe và nói thông qua các bài tập

được chấm điểm, và được cung cấp bảng thống kê quá trình học tập

giúp tiện lợi hơn trong việc cải thiện các kỹ năng. Ứng dụng cung

cấp trải nghiệm học tập tiện lợi và hiệu quả nhất cho người dùng.

Viết 90 trang báo cáo đồ án theo đúng chuẩn với đầy đủ các trích

dẫn tài liệu tham khảo.

Phạm vi đề tài

Các tính năng không thực hiện:
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1. Tổ chức kỳ thi IELTS để cấp chứng chỉ: Ứng dụng không có

tính năng tổ chức kỳ thi IELTS để cấp chứng chỉ, mà chỉ hỗ trợ

người dùng luyện tập và cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

2. Cung cấp dịch vụ đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh: Ứng

dụng không thực hiện tính năng đánh giá chính xác trình độ

tiếng Anh của người dùng, mà chỉ giúp người dùng luyện tập

và cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

3. Cung cấp hướng dẫn cụ thể cho từng bài kiểm tra: Ứng dụng

có thể không cung cấp hướng dẫn cụ thể cho từng bài kiểm tra,

mà chỉ cung cấp các tài liệu học tập và các bài tập luyện tập.

4. Cung cấp chức năng hỗ trợ người dùng trong việc đăng ký và

tham gia các khóa học IELTS: Ứng dụng không cung cấp chức

năng hỗ trợ người dùng trong việc đăng ký và tham gia các khóa

học IELTS, mà chỉ hỗ trợ người dùng trong việc luyện tập và

cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

Cách tiếp cận dự kiến

• Đồ án tốt nghiệp được tiến hành thực hiện theo mô hình Scrum.

• Bản mẫu: Các trang chức năng chính của ứng dụng trên thiết

bị Android.
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(a) Tải ứng dụng trên
Google Play Store

(b) Màn hình giới thiệu (c) Màn hình đăng ký tài
khoản

(d) Xác thực trong email

Hình i: Bản mẫu
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(e) Thêm thông tin người
dùng

(f) Màn hình đăng ký
thành công

(g) Màn hình chính

(h) Trang luyện tập

Hình i: Bản mẫu (tiếp theo)
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(i) Chọn trình độ (j) Chọn chủ đề (k) Trang đề bài

(l) Trang câu hỏi và trả lời

Hình i: Bản mẫu (tiếp theo)
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(m) Màn hình nộp bài (n) Màn hình hiển thị
đánh giá tổng quan

(o) Màn hình hiển thị đáp
án

Hình i: Bản mẫu (tiếp theo)

• Công nghệ, công cụ dự định sẽ được dùng:

– Frontend sử dụng ngôn ngữ Dart và framework Flutter để

xây dựng ứng dụng di động Android.

– Backend sử dụng ngôn ngữ Go nhằm xây dựng các API

liên quan đến quản lý người dùng và bài học.

– Kiến trúc Microservice: một kỹ thuật phát triển phần

mềm, với nhiều lợi ích mang lại về khả năng mở rộng và

bảo trì.

– Sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu chính để lưu các

thông tin về người dùng và bài học.

– Sử dụng Keycloak cho identity và access.

– Sử dụng Directus để quản lý tài liệu
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– Sử dụng Kubernetes để deyploy backend.

– Jira: Theo dõi tiến độ thực hiện, phân chia công việc, tích

hợp được các công cụ liên quan: github, slack. . . dễ dàng

theo dõi trong quá trình thực hiện.

– Figma: thiết kế giao diện bản mẫu các chức năng, luồng

hệ thống.

– Visual Studio Code: một trình biên tập mã được phát triển

bởi Microsoft.

– Postman: công cụ thao tác với APT như call và test API.

– Cloudinary: quản lý, lưu trữ các tài liệu của user.

– Github: một dịch vụ cung cấp kho lưu trữ mã nguồn.

– Các công cụ kiểm thử: Android Profiler, Selenium. . .
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• Kiến trúc của hệ thống Backend như sau:

Hình ii: Kiến trúc Backend

– Kiến trúc microservices mà các services giao tiếp với nhau

thông qua gRPC

∗ User service: chứa thông tin user.

∗ Auth service: xác thực.

∗ Eureka service: quản lý các tài liệu ôn luyện IELTS.

∗ Notification service: quản lý thông báo đến user.
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– Tổ chức backend:

Hình iii: Tổ chức folder

∗ Mỗi service backend gồm có các packages chính sau

(mỗi package là một folder con trong các folder chính):

· cmd: chứa các lệnh để chạy service hoặc job.

· internal: chứa các chức năng chính của services (ví

dụ với service user).

· configurations: chứa các biến môi trường.
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· constants: định nghĩa hằng số dùng chung cho ser-

vice.

· entities: định nghĩa các đối tượng xuất hiện (user).

· repositories: tương tác với database thông qua câu

query.

· services: business logic của service.

· migrations: sql cấu hình database cho từng service.

· mock: mock dữ liệu hỗ trợ viết unit test.

· proto: chứa các file proto hỗ trợ grpc.

· pkg: chứa file gen từ proto và các thư viện tự

custom hữu dụng khác.

∗ Một số file và thư mục khác:

· .github: thư mục viết các cấu hình chạy hệ thống

CI/CD tự động với Github Actions.

· deployments: cấu hình deploy ứng dụng.

· developments: custom các tool hỗ trợ dev.

· scripts: lưu trữ các file .bash thường dùng.
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• Frontend (ứng dụng Android) được viết bằng Flutter, dựa

theo ý tưởng của mô hình Domain-Driven Design (DDD)

Hình iv: Mô hình Frontend

Dựa vào ý tưởng mô hình trên cho Frontend. Do các lớp có các

model gần như giống như nên chỉ còn lại 3 lớp: Presentation,

Domain, Infrastructure. Lý do không có lớp Application vì:
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Application sẽ lấy dữ liệu có được từ Domain để chuyển sang

dữ liệu thích hợp để đưa cho Presentation (Ở mô hình trên là

Bloc sẽ lấy dữ liệu từ Domain rồi biến đổi dữ liệu cho phù hợp

với Widgets). Nhưng do kiểu dữ liệu này gần như giống nhau

nên hầu như lớp này khá dư thừa so với Frontend.

– Presentation: Là nơi người dùng tương tác với hệ thống.

Lớp bao gồm: các Widgets và Bloc (States và Events).

Nhiệm vụ của Bloc sẽ lấy dữ liệu từ Domain thông qua

Abstract Repository để đưa lên View.

– Domain: Đây là nơi chứa các model (Entity) và khai báo

các Abstract Repository để cho Infrastructure định nghĩa.

– Infrastructure: Nơi tương tác các nguồn dữ liệu đến từ

trong (Local data) và ngoài app (Remote data). Định

nghĩa các Abstract Repository với mục đích là chuyển dữ

liệu đó thành model cho lớp Domain và ngược lại (Repos-

itory).
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Hình v: Mô hình Frontend Infrastructure
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• Mô hình dữ liệu:

Hình vi: Sơ đồ dữ liệu

• Các mục tiêu kiểm thử:

– Backend

∗ Unit Test sử dụng bộ test có sẵn của Golang kèm thư

viện gomock để giả tạo dữ liệu.

∗ Khả năng tải mong muốn (load tests), khả năng chịu

tải tối đa (stress tests), khả năng xâm nhập hệ thống

(penetration testing).

– Frontend (Ứng dụng Android)

∗ Unit Test: dùng Flutter.

∗ End-to-end Testing: sử dụng TestComplete.

∗ Performance Testing: Android Profiler.

∗ Acceptance Testing: thực hiện dựa trên một nhóm

người dùng.
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• Dự kiến phương pháp so sánh, đánh giá hệ thống:

Bảng i: Bảng so sánh các ứng dụng tương tự

Chức

năng

Grammar IELTS Prep Sounds Right Ethi

Miễn

phí

X X

Bài

kiểm

tra

đánh

giá

trình

độ

X X X

Lộ

trình

học

X X X

Tips

and

Tricks

X X

Các bài

tập

luyện

thi đa

dạng

X X X

Từ

điển từ

vựng

X
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Các bài

tập,

video

hướng

dẫn về

phát

âm

X X X

Hỗ trợ

luyện

nghe

X X X

Hỗ trợ

luyện

viết

X X

Hỗ trợ

luyện

đọc

X X

Cập

nhật

nội

dung

mới

X X X

Tư vấn

và hỗ

trợ

X
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Theo

dõi tiến

trình

và

đánh

giá kết

quả

học tập

X X X

Chia sẻ

kết quả

X
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Bảng ii: Bảng ưu điểm khuyết điểm của 4 hệ thống

Hệ thống Ưu điểm Khuyết điểm

IELTS Prep App Ưu điểm:

– Miễn phí (Giới

hạn chức năng)

– Cung cấp bài

kiểm tra thử

giúp người dùng

đánh giá khả

năng của mình

và nâng cao

điểm số.

Khuyết điểm:

– Ứng dụng này

không cung

cấp sự phản

hồi cá nhân

cho người

học, điều này

có thể làm

giảm hiệu quả

học tập của

họ.

– Chỉ là một

công cụ học

tập và không

đảm bảo đầu

ra cao.
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LearnEnglish

Grammar

Ưu điểm:

– Tập trung vào

việc cải thiện

kỹ năng ngữ

pháp của người

dùng, giúp họ

xây dựng cơ sở

ngữ pháp vững

chắc.

– Ứng dụng này

cung cấp lời giải

thích chi tiết

cho mỗi câu hỏi,

giúp người dùng

hiểu rõ hơn về

ngữ pháp và các

quy tắc.

Tập trung chủ yếu

vào ngữ pháp, vì

vậy, nó có hạn

chế đối với kinh

nghiệm thi IELTS.
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LearnEnglish

Sounds Right

Ưu điểm:

– Cung cấp các bài

tập luyện tập về

phát âm, giúp

người dùng cải

thiện kỹ năng

nói của mình.

– Có giao diện đơn

giản và dễ sử

dụng, thuận tiện

cho việc học tập

trên di động.

Khuyết điểm:

– Chỉ học ngữ âm,

không hỗ trợ các

kỹ năng khác.

– Không cung

cấp các bài tập

hoặc kiểm tra

kỹ năng để đánh

giá tiến độ của

người học.

– Không tập trung

vào việc luyện

thi IELTS, vì

vậy không cung

cấp các bài tập

hay tài liệu cụ

thể liên quan

đến kỳ thi này.

Ethi (đề tài

đang trình
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bày) Ưu điểm:

– Cung cấp đa

dạng các bài

học và có bảng

thống kê quá

trình học tập.

– Giao diện hiện

đại, dễ sử dụng.

– Các chức năng

hỗ trợ tiện lợi

như note, từ

điển.

Khuyết điểm:

– Ứng dụng chỉ

chấm điểm bài

học, không giải

thích từng câu

hỏi.

– Ứng dụng không

đảm bảo đầu ra

chính xác với

thực tế.

xxiv



• Đánh giá: Các ứng dụng trên đều có tính năng hữu ích để hỗ

trợ người dùng trong việc luyện thi IELTS. Tuy nhiên, các ứng

dụng này chưa thực sự đạt tới mức độ hoàn thiện cao nhất. Các

ứng dụng trên chưa đa dạng trong cách thiết kế câu hỏi, độ khó

và phong phú trong chủ đề. Ngoài ra, các ứng dụng cũng chưa

thực sự tận dụng được sức mạnh của công nghệ để tạo ra trải

nghiệm học tập tốt hơn.

Qua so sánh, đánh giá hệ thống của nhóm với các hệ thống

tương tự. Các thành viên nhóm đã đưa ra thống nhất tổng

quan về hệ thống Ethi. Thực hiện đúng các kế hoạch đề ra theo

các mục 2.2 Mục tiêu đề tài và 2.3 Phạm vi của đề tài.

Kết quả dự kiến của đề tài

• Nắm được cách xây dựng một hệ thống luyện thi IELTS.

• Một ứng dụng trên hệ điều hành Android gồm các tính năng:

– Đăng kí, đăng nhập.

– Luyện thi Reading.

– Luyện thi Listening.

– Luyện thi Speaking.

– Luyện thi Writing.

– Kiểm tra đáp án.

– Chấm điểm.

– Ghi chú.

– Tra từ điển.

– Thống kê kết quả học tập, theo dõi quá trình học tập.
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• Một ứng dụng web để quản lý tài nguyên gồm các tính năng:

– Đăng kí, đăng nhập.

– Phân quyền người dùng.

– Quản lý bài học.

– Tải lên đề thi IELTS.

– Tải lên đáp án IELTS.

– Quản lý người dùng.

– Phân quyền người dùng.

Kế hoạch thực hiện

Thời gian Công việc Thực hiện

01/01/2023

-

15/01/2023

Liên hệ giảng viên hướng

dẫn xem xét, bàn luận

để thống nhất nhận thực

hiện đề tài

Văn

Tìm hiểu thêm về đề

tài. Nghiên cứu quy trình

thực hiện đồ án của giảng

viên hướng dẫn

Trí

Chuẩn bị và nộp đơn đăng

ký thực tập dự án tốt

nghiệp

Vinh

15/01/2023

-

8/02/2023

Khởi tạo dự án, khảo

sát thị trường với các

ứng dụng luyện thi IELTS

tương tự

Trung

Thiết lập môi trường làm

việc

Văn
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Thiết kế luồng hoạt động

dự kiến của hệ thống

Trí

Thiết kế prototype cho

ứng dụng

Vinh

Khởi tạo các tài liệu tổ

chức cho dự án

Vinh

Khởi tạo và hoàn thành

chương 1 báo cáo

Văn

Khởi tạo đề cương chi

tiết, kế hoạch sơ bộ vai trò

Văn

01/03/2023

-

31/03/2023

Tìm hiểu, tạo PoC cho

web admin để tìm ra ứng

dụng web admin phù hợp

Vinh

Tổ chức mã nguồn Fron-

tend

Toàn

Xây dựng giao diện trang

chủ

Duy

Xây dựng giao diện trang

đăng ký, đăng nhập

Duy

Tổ chức mã nguồn Back-

end

Văn

Thiết kế service auth,

user

Văn

Xây dựng API cho phần

Authentication

Văn

Xây dựng message queue

sử dụng NATS

Trung

Tìm hiểu và deploy back-

end lên Kubernetes

Vinh
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Cập nhật đề cương chi

tiết

Trí

01/04/2023

-

30/04/2023

Viết unit test, BDD test

cho các API về Authenti-

cation

Văn

Thiết kế service eureka

cho việc quản lý bài học

Văn

Xây dựng web admin

bằng NocoDB

Vinh

Xây dựng các API cho

quản lý bài học về Read-

ing (CRUD)

Trung

Xây dựng API cho việc

nộp, tính toán và lưu kết

quả bài học Reading

Trung

Viết unit test, BDD test

cho các API về Reading

Trung

Xây dựng các API cho

quản lý bài học về Writ-

ing (CRUD)

Vinh

Xây dựng API cho việc

nộp, tính toán và lưu kết

quả bài học Writing

Vinh

Viết unit test, BDD test

cho các API về Writing

Vinh

Xây dựng giao diện danh

sách bài học

Trí

Xây dựng giao diện làm

bài cho Reading

Duy
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Xây dựng giao diện màn

hình kết quả và đáp án bài

học

Toàn

Viết Unit test, E2E test

cho luồng làm bài Read-

ing

Duy

Xây dựng giao diện làm

bài cho bài Writing

Trí

Viết Unit test, E2E test

cho luồng làm bài Writing

Trí

01/05/2023

-

31/05/2023

Xây dựng các API cho

quản lý bài học về Listen-

ing(CRUD)

Trung

Xây dựng API cho việc

nộp, tính toán và lưu kết

quả bài học Listening

Trung

Viết Unit test, BDD test

cho các API về Listening

Trung

Xây dựng các API cho

quản lý bài học về Speak-

ing(CRUD)

Văn

Xây dựng API cho việc

nộp, tính toán và lưu kết

quả bài học Speaking

Văn

Viết unit test, BDD test

cho các API về Speaking

Văn

Xây dựng giao diện noti-

fication

Duy

Xây dựng service notifica-

tion

Vinh
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Viết unit test, BDD test

cho các API về notifica-

tion

Vinh

Xây dựng giao diện làm

bài cho bài Listening

Trí

Viết unit test, E2E test

cho luồng làm bài Listen-

ing

Trí

Xây dựng giao diện làm

bài cho bài Speaking

Toàn

Viết unit test, E2E test

cho luồng làm bài Speak-

ing

Toàn

01/06/2023

-

30/06/2023

Phát triển giao diện note Duy

Phát triển giao diện từ

điển

Trí

Xây dựng giao diện trang

Profile

Toàn

Xây dựng các API cho

việc quản lý người dùng

(CRUD)

Vinh

Viết unit test, BDD test

cho các API về quản lý

người dùng

Vinh

Xây dựng các API cho

quản lý note

Trung

Viết unit test, BDD test

cho các API về quản lý

note

Trung
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Xây dựng các API cho

quản lý từ điển

Văn

Viết unit test, BDD test

cho các API về quản lý từ

điển

Văn

Viết báo cáo đồ án

(Chương 1)

Văn

01/07/2023

-

31/07/2023

Viết báo cáo đồ án

(Chương 2)

Trung

Viết báo cáo đồ án

(Chương 3)

Văn

Viết báo cáo đồ án

(Chương 4)

Duy

Viết báo cáo đồ án

(Chương 5)

Trí

Kiểm thử toàn bộ ứng

dụng

Toàn

Thiết kế slide trình bày đồ

án

Vinh
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Tóm tắt

Báo cáo là tài liệu chính của khóa luận, nội dung của báo cáo sẽ đề cập

tới các kiến thức, kỹ thuật liên quan trong quá trình thực hiện khóa luận.

Báo cáo gồm các phần như sau:

Chương 1 - Giới thiệu đề tài: Trình bày lý do xây dựng ứng dụng luyện

thi IELTS cho hệ điều hành Android. Trình bày các tính năng cơ bản của

3 ứng dụng luyện thi IELTS cho hệ điều hành Android hiện có. Phát hiện

một số tính năng chưa hoàn hảo hoặc còn thiếu sót của 3 ứng dụng trên.

Nêu ra mục tiêu, phạm vi phát triển của đề tài.

Chương 2 - Lý thuyết nền tảng: Trình bày tóm tắt lý thuyết về bài thi

IELTS, các kỹ năng và chiến lược cần thiết để đạt điểm cao trong kỳ thi

IELTS.

Chương 3 - Thiết kế giải pháp: Nêu ra các giải pháp tổng quát cho kiến

trúc, chức năng của ứng dụng luyện thi IELTS cho hệ điều hành Android

cùng với đó chứng minh, lý do cho việc chọn giải pháp ấy. Ngoài ra, chương

3 còn trình bày một số phương hướng thiết kế hệ thống và thiết kết giao

diện.

Chương 4 - Cài đặt giải pháp: Đề cập các công cụ dùng để cài đặt từng

giải pháp hoặc thành phần đã nói ở trong chương 3, đề cập cách hoạt động,

cách cài đặt chi tiết của một số tính năng. Bên cạnh đó, chương 4 còn đề

cập đến một số khó khăn trong quá trình cài đặt và giải pháp cho chúng.

Chương 5 - Tổng kết, đánh giá: Phần này liệt kê các kiến thức mà

chúng em đã đạt được trong quá trình thực hiện báo cáo, sản phẩm thu

được từ quá trình thực hiện báo cáo, những chức năng đã thực hiện. Trong
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chương này còn so sánh ứng dụng của báo cáo với một số ứng dụng hiện

có trên thị trường, phương hướng phát triển trong tương lai của ứng dụng.

Phụ lục: Trình bày một số khái niệm bổ sung trong lập trình Android

mà chương 4 chưa nhắc tới. Ngoài ra, phụ lục còn trình bày về giao diện

chi tiết và các chức năng của ứng dụng.
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Chương 1

Giới thiệu

1.1 Giới thiệu đề tài

Theo các thống kê hiện nay, có thể nhận thấy những người có khả năng

sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh thành thạo sẽ có khả năng thành công trong

nhiều lĩnh vực nghề nghiệp và gia tăng cơ hội thăng tiến. Đặc biệt là trong

thời đại cách mạng 4.0 đang diễn ra, Việt Nam đang ở giai đoạn hòa nhập

quốc tế thì vấn đề học tập ngôn ngữ mới lại càng ngày cấp thiết; Tiếng Anh

nói riêng và các ngôn ngữ thông dụng khác như Trung, Hàn, Nhật,. . . lại

càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tiếng Anh

là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngôn ngữ

chính thức của EU và là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 3 thế giới sau

tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha (do sự khác biệt trong dân số quốc gia).

Có thể thấy Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu và được ví như

tấm vé thông hành, cầu nối giúp bạn dễ dàng có một công việc ổn định

với mức lương cao hơn.

Ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng như vậy, nên yêu cầu của xã hội

đặt ra về khả năng ngôn ngữ cho những người trẻ tuổi cũng rất cao như

yêu cầu về bằng IELTS ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, đối với những học

viên không có đủ thời gian thì sẽ gặp vài khó khăn để đi đến các trung tâm

luyện thi hoặc trường học để học tập và luyện thi IELTS. Ngoài ra, các tài
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liệu hay các đề thi IELTS thường tính phí hoặc không được chia sẻ rộng

rãi nên các học viên có thể chưa được thử sức hoặc chưa nắm rõ được cấu

trúc của một bài thi IELTS từ đó khó xác định được lộ trình học tập của

bản thân. Đối với các học viên không có một mục tiêu hoặc một lộ trình

học tập cụ thể, thì việc luyện thi sẽ không hiệu quả và sẽ có xu hướng từ

bỏ.

Thấy được những nhu cầu đó, nhóm em đã xây dựng một ứng dụng

luyện thi IELTS có thể giúp giải quyết vấn đề này và hỗ trợ cho người

học nâng cao năng lực ngoại ngữ bằng việc cung cấp một thư viện đề thi

IELTS chuẩn xác, đa dạng, đáng tin cậy và đúng chuẩn bài thi IELTS, từ

đó các học viên có thể thử sức với nhiều chủ đề thi khác nhau. Ứng dụng

còn hỗ trợ công cụ đo lường tiến độ học tập, đánh giá kết quả giúp học

viên có thể đánh giá năng lực của bản thân một cách chính xác; hỗ trợ học

viên phân bổ thời gian hợp lý và duy trì thói quen học tập thường xuyên,

từ đó học viên sẽ có được một mục tiêu cụ thể và lộ trình học tập hiệu

quả.

1.2 Khảo sát thị trường

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều ứng dụng học tiếng Anh từ miễn

phí tới trả phí, trong đó có bộ 3 ứng dụng của British Council là: Grammar,

IELTS Prep và Sounds Right. Các ứng dụng đều có các mục đích sử dụng,

ưu điểm và nhược điểm khác nhau sau đây sẽ là phân tích của các ứng

dụng.

1.2.1 Grammar

• Là ứng dụng học tập và rèn luyện ngữ pháp, với giao diện đẹp mắt,

như hình 1.1a.

• Các chức năng chính gồm có: Ngữ pháp được chia thành các pack,
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mỗi pack sẽ có độ khó từ Beginner, Elementary, Intermediate, Ad-

vanced, như hình 1.1b.

• Ứng dụng được chia làm 2 chức năng chính là:

– Luyện tập ngữ pháp: Liệt kê các dạng ngữ pháp của từng Pack,

học ngữ pháp tại đây.

– Làm bài test: Bài test theo từng Pack, nội dung gồm những ngữ

pháp được chia theo Pack của phần luyện tập.

(a) Màn hình trang chủ (b) Màn hình luyện tập

Hình 1.1: Giao diện ứng dụng Grammar

1.2.2 IELTS Prep

• Là ứng dụng luyện thi IELTS toàn diện nhằm chuẩn bị cho kì thi

IELTS sắp tới.

• Ứng dụng gồm các chức năng:
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– Thêm lịch ngày thi IELTS.

– Theo dõi quá trình học tập.

– Danh hiệu đạt được.

– Test day reminder.

– IELTS Test Sections: Luyện thi từng kỹ năng, tương tụ như bài

thi IELTS truyền thống.

– Prepare for IELTS.

∗ Luyện thi hoàn chỉnh 1 bài thi IELTS.

∗ Học Ngữ Pháp, Từ vựng và tips khi thi IELTS.

– Đặt lịch thi IELTS.

– Blog IELTS.

– Quản lý người dùng.

• Đây là một ứng dụng khá hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu luyện

thi và chuẩn bị cho bài thi IELTS, hình thức luyện thi sát với khi thi

thực tế, cung cấp luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng. Tuy nhiên số lượng

bài luyện tập cho mỗi kĩ năng là còn ít (5 bài, trong đó có 2 bài phải

trả phí), ngoài ra sau khi nộp kết quả bài làm, ứng dụng chỉ trả về

kết quả đáp án mà người dùng không xem lại được đề bài chi tiết.
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(a) Màn hình trang chủ

(b) Màn hình danh sách
bài tập

(c) Màn hình kết quả bài
làm

Hình 1.2: Giao diện ứng dụng IELTS Prep
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1.2.3 Sounds Right

• Là ứng dụng cung cấp bảng phát âm giúp người học và người dạy

học tiếng Anh hiểu được cách phát âm sao cho đúng nhất.

• Ứng dụng chia làm 3 nhóm gồm: nguyên âm, nguyên âm đôi, phụ

âm, mỗi từ có 3 ví dụ, khi nhấn vào sẽ có âm thanh để nghe.

• Ứng dụng chỉ tập trung vào phát âm, phù hợp cho người dùng mới

bắt đầu luyện kĩ năng Speaking, giao diện đơn giản, dễ dùng. Nhưng

không phù hợp cho đối tượng có mục tiêu đạt điểm cao trong bài thi

Speaking hoặc có nhu cầu luyện các kỹ năng còn lại trong bài thi

IELTS.

Hình 1.3: Giao diện ứng dụng Sounds Right

1.3 Lý do lựa chọn đề tài

Nhu cầu học tiếng Anh: Tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng và

được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nhiều người cảm thấy nhu cầu
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học tiếng Anh để có thể giao tiếp, học tập và làm việc tốt hơn. Và IELTS là

một trong những chứng chỉ tiếng Anh quan trọng được nhiều người muốn

đạt được.

Thiết bị di động: Trong thời đại công nghệ số, điện thoại di động là

thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các

ứng dụng trên điện thoại di động cũng ngày càng được ưa chuộng hơn vì

tính tiện lợi và linh hoạt. Do đó, xây dựng một ứng dụng học IELTS cho

Android là một ý tưởng khá hấp dẫn và phù hợp với xu hướng hiện tại.

Mặc dù đề tài xây dựng “Ứng dựng luyện thi IELTS cho hệ điều hành

Android” là một chủ đề không mới trên thị trường. Hiện nay có khá nhiều

ứng dụng hỗ trợ việc học tiếng Anh cũng như IELTS. Tuy nhiên những

ứng dụng này thường tập trung vào một vài kĩ năng chứ không đầy đủ các

yếu tố cần cho bài thi IELTS. Ngoài ra, những app miễn phí thường số

lượng bài khá hạn chế, muốn học thêm thường phải trả phí. Với mục tiêu

là một ứng dụng miễn phí và hỗ trợ học nhiều kỹ năng cho người học, ứng

dụng của chúng em hứa hẹn sẽ đem đến nhiều lợi ích cho người dùng và

có sức cạnh tranh với các ứng dụng khác trên thị trường.

Việc lựa chọn nền tảng Android cho ứng dụng học IELTS là hợp lý vì

Android là hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới với khoảng 70% thị

phần toàn cầu (thống kê tháng 3/2023 theo StartCounter. Điều này cho

thấy rằng nền tảng Android được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại thiết bị

từ điện thoại thông minh, máy tính bảng, đến các thiết bị đeo tay thông

minh và nhiều thiết bị điện tử khác.

Việc xây dựng một ứng dụng học IELTS cho Android sẽ giúp ứng tiếp

cận với đối tượng người dùng rộng lớn và đa dạng, giúp đạt được mục tiêu

truyền tải kiến thức, giúp người học IELTS tiếp cận dễ dàng hơn với tài

liệu học tập và thực hành trên các thiết bị di động của mình mà không

cần phải ngồi trước máy tính, tiết kiệm thời gian và tăng tính tiện lợi cho

người dùng.

Ngoài ra, Xây dựng một ứng dụng học IELTS cho Android là một thách

thức đối với những người yêu thích công nghệ và muốn phát triển kỹ năng
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lập trình và thiết kế ứng dụng. Bên cạnh đó, đề tài này cũng cung cấp cơ

hội để phát triển kỹ năng quản lý dự án, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải

quyết vấn đề.

1.4 Mục tiêu thực hiện đề tài

• Trình bày lý do xây dựng ứng dụng luyện thi IELTS cho hệ điều

hành Android.

• Trình bày các tính năng cơ bản của 3 ứng dụng luyện thi IELTS cho

hệ điều hành Android hiện có. Phát hiện một số tính năng chưa

hoàn hảo hoặc còn thiếu của 3 ứng dụng Grammar, IELTS Prep và

Sounds Right.

• Trình bày tóm tắt lý thuyết nền tảng về IELTS và trình bày giải

pháp để luyện thi IELTS cho hệ điều hành Android.

• Yêu cầu quan trọng:

– Xây dựng ứng dụng luyện thi IELTS cho Android với các tính

năng giống với các ứng dụng bên dưới: Grammar, IELTS Prep

và Sounds Right.

– Hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành Android từ 5.0 đến mới nhất.

– Cài đặt bằng Android Studio.

– Thiết kế biểu tượng, hình ảnh cho ứng dụng.

– Chỉnh sửa các tính năng chưa hoàn hảo và xây dựng các tính

năng còn thiếu.

– Viết 90 trang luận văn theo luồng logic trình bày trong tài liệu

“Hướng dẫn thực hiện luận văn“ mà giáo viên cung cấp, theo

đúng chuẩn nhà trường yêu cầu và trích dẫn tài liệu tham khảo

một cách chi tiết, đầy đủ.
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1.5 Yêu cầu chức năng

Bảng 1.1: Bảng chức năng của ứng dụng Android

STT Tên chức năng Mô tả chi tiết

1 Đăng kí, đăng nhập Cho phép người dùng đăng ký tài

khoản (các tài khoản có tên đăng

nhập và email không được trùng

nhau), đăng nhập bằng tài khoản

đã được đăng ký với hệ thống hoặc

bằng tài khoản Google. Mỗi người

dùng khi đăng ký đều được cấp

một API key miễn phí.

2 Luyện thi Reading Cung cấp các bài đọc đa dạng chủ

đề và kèm theo các câu hỏi và bài

tập liên quan đến các bài đọc để

người dùng có thể rèn luyện kỹ

năng đọc hiểu và trả lời câu hỏi với

đủ các dạng câu hỏi xuất hiện

trong một bài thi Reading thực tế.

3 Luyện thi Listening Cung cấp các bài nghe sát với đề

thi IELTS, được phân nhóm theo

chủ đề, với sự đa dạng ngữ điệu,

giọng nói phù hợp với bài thi

IELTS Listening.
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4 Luyện thi Speaking Hệ thống cung cấp các câu hỏi,

dạng bài, chủ đề thường có trong

bài thi Speaking. Người dùng dựa

vào câu hỏi để trả lời lần lượt các

câu hỏi theo đúng thứ tự, với mỗi

câu trả lời, hệ thống sẽ tiếp nhận

dữ liệu là giọng nói thông qua chức

năng ghi âm trên thiết bị android,

và đánh giá câu trả lời.

5 Luyện thi Writing Cung cấp các bài tập Writing theo

chuẩn một đề thi IELTS Writing,

gồm có nhiều câu hỏi với nhiều chủ

đề và có đầy đủ các phần trong bài

Writing để người dùng có thể làm

quen, rèn luyện kỹ năng phản xạ

đối với bài Writing.
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6 Chấm điểm Sau khi người dùng thực hiện xong

các bài học, hệ thống gửi thông tin

bài làm và so sánh đáp án và gửi

kết quả về cho người dùng:

• Đối với Reading, Listening:

trong mỗi bài học có lưu trữ đáp

án, và hệ thống chỉ việc so khớp

đáp án đã có với bài làm của

người dùng.

• Đối với bài Writing: hệ thống sẽ

dựa vào ngữ pháp, chính tả, từ

vựng để đánh giá bài làm.

• Đối với bài Speaking: hệ thống

dùng thông qua một số công cụ

khác để đánh giá bài nói.

7 Kiểm tra đáp án Ứng dụng cho phép người dùng

xem lại chi tiết bài làm của mình,

bao gồm đề bài, yêu cầu, dữ liệu

cung cấp của bài học và kết quả

sau khi chấm, để người dùng có

thể xem xét kĩ câu trả lời của

mình, và rút ra được những kinh

nghiệm cho những lần sau.

8 Ghi chú Ứng dụng cũng hỗ trợ người dùng

tạo ghi chú ngay trong thời gian

thao tác, tiện lợi cho quá trình học

thêm từ mới, câu mới, ngữ pháp

mới
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9 Flashcard Ứng dụng cung cấp flashcard giúp

ôn tập từ vựng.

10 Theo dõi quá trình học tập Với kết quả bài làm đã thực hiện,

hệ thống lưu trữ lại những thông

tin đó và hiển thị dạng biểu đồ

thống kê trên trang chủ để người

dùng có thể theo dõi tiến độ học

tập trong suốt quá trình luyện thi

IELTS.

11 Đề xuất lộ tình học tập Hệ thống đề xuất những bài tập

cần hoàn thành trong ngày để

người dùng theo đó luyện tập đạt

được mục tiêu đề ra.

Bảng 1.2: Bảng chức năng của ứng dụng web để quản lý tài nguyên

STT Tên chức năng Mô tả chi tiết

1 Đăng kí, đăng nhập. Cho phép người dùng đăng ký tài

khoản (các tài khoản có tên đăng

nhập và email không được trùng

nhau), đăng nhập bằng tài khoản đã

được đăng ký với hệ thống hoặc bằng

tài khoản Google. Mỗi người dùng

khi đăng ký đều được cấp một API

key miễn phí.

2 Phân quyền người dùng. Quản lý quyền truy cập của các loại

người dùng, dễ dàng cho việc quản lý

tài nguyên và bảo mật.
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3 Quản lý bài học. Bao gồm các thao tác: thêm, xóa, sửa

nội dung và thông tin của bài học,

nhóm chủ đề.

4 Quản lý người dùng. Cung cấp các thông tin về người

dùng: lượng truy cập hàng giờ, số

lượng người dùng, phản hồi của người

dùng, kết quả luyện thi của người

dùng,. . . để đánh giá độ hiệu quả của

ứng dụng, mức độ hài lòng của người

dùng đối với ứng dụng luyện thi

IELTS, từ đó cải thiện và phát triển

ứng dụng tốt hơn.

1.6 Phạm vi đề tài

Ứng dụng hỗ trợ người dùng luyện tập và cải thiện kỹ năng tiếng Anh

thông qua các tài liệu học tập và bài tập luyện tập. Tuy nhiên, nó không

có tính năng tổ chức kỳ thi IELTS để cấp chứng chỉ hoặc đánh giá chính

xác trình độ tiếng Anh của người dùng. Thay vào đó, ứng dụng giúp người

dùng luyện tập và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, ứng

dụng có thể không cung cấp hướng dẫn cụ thể cho từng bài kiểm tra và

không hỗ trợ người dùng trong việc đăng ký và tham gia các khóa học

IELTS.

Để sử dụng ứng dụng này hiệu quả, người dùng cần có một mục tiêu

rõ ràng và kế hoạch học tập cụ thể. Họ có thể sử dụng ứng dụng để luyện

tập ngữ pháp, phát âm, từ vựng và kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Người

dùng cũng nên sử dụng các tài nguyên học tập khác như sách, báo, phim

và video để bổ sung cho việc học tập của mình. Nếu người dùng muốn đạt

được kết quả tốt hơn, họ nên tìm kiếm các khóa học IELTS chất lượng cao

hoặc thuê giáo viên riêng để hướng dẫn và đánh giá trình độ của mình.
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Trong khi ứng dụng không thể thay thế một giáo viên thực tế, nó có

thể là một công cụ hữu ích để hỗ trợ quá trình học tập của người dùng và

cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ. Việc sử dụng ứng dụng cần được kết

hợp với các hoạt động học tập khác để đạt được hiệu quả tốt nhất trong

việc học tiếng Anh và đạt được kết quả cao trong kỳ thi IELTS.
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Chương 2

Lý thuyết nền tảng

2.1 Tổng quan về bài thi IELTS

IELTS là một trong những kỳ thi tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới.

Được phát triển bởi các chuyên gia về giáo dục của Anh, Úc và Canada,

IELTS được xem là một tiêu chuẩn chung để đánh giá khả năng sử dụng

tiếng Anh của người học và được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên

toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, tổ chức chứng chỉ và các cơ

quan chính phủ.

IELTS bao gồm 4 phần chính, bao gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết. Phần

Nghe đánh giá khả năng hiểu các bản ghi âm ngắn và dài trong các tình

huống thực tế. Phần Nói đánh giá khả năng người học thực hiện các cuộc

đối thoại, trình bày quan điểm và đưa ra lập luận. Phần Đọc đánh giá khả

năng đọc các văn bản tiếng Anh, bao gồm các bài báo, tạp chí và tài liệu

học thuật. Phần Viết đánh giá khả năng viết các bài luận và bài thuyết

trình về các chủ đề học thuật. Về cấu trúc tổng thể bài thi IELTS được

mô tả trong hình 2.1.

Mỗi phần của kỳ thi IELTS đều được đánh giá theo thang điểm 0-9 và

điểm trung bình của 4 phần sẽ cho điểm tổng thể của kỳ thi. Điểm số 7.0

được xem là một mức điểm đủ để đăng ký vào hầu hết các chương trình

đại học và trường cao đẳng tại các nước nói tiếng Anh.
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Hình 2.1: Cấu trúc bài thi IELTS (Academic)

IELTS Academic được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ứng viên

muốn nhập học tại các trường đại học hoặc các cơ quan chính phủ yêu cầu

bằng cấp tiếng Anh. Trong khi đó, IELTS General Training được thiết kế

cho các ứng viên muốn di cư hoặc thực hiện công việc trong các quốc gia

nói tiếng Anh.

IELTS được coi là một trong những kỳ thi tiếng Anh khó nhất trên thế

giới. Vì vậy, để đạt được điểm cao, người học cần rèn luyện kỹ năng tiếng

Anh của mình một cách đầy đủ và kỹ lưỡng, bao gồm cả việc luyện tập

ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Bên cạnh các kỹ năng tiếng Anh, người học còn cần phải có kiến thức

về cách thức hoạt động của kỳ thi IELTS, đặc biệt là cấu trúc đề thi và

các kỹ thuật làm bài. Điều này giúp người học có thể hiểu và đáp ứng tốt

hơn với yêu cầu của kỳ thi.

Ngoài ra, các nguồn tài liệu học IELTS cũng rất quan trọng trong việc

chuẩn bị cho kỳ thi. Các nguồn tài liệu này bao gồm sách học, bài kiểm

tra mẫu, video học và các khóa học trực tuyến. Người học có thể sử dụng

những nguồn tài liệu này để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình và quen

thuộc hơn với các dạng đề thi IELTS.
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2.1.1 Cấu trúc bài thi Reading

Phần thi Reading của kỳ thi IELTS đánh giá khả năng đọc và hiểu các

văn bản bằng tiếng Anh. Phần thi này được chia thành 3 phần, mỗi phần

có từ 1 đến 3 bài đọc với độ dài và độ khó khác nhau. Tổng thời gian làm

bài cho phần Reading là 60 phút.

Dưới đây là cấu trúc chi tiết của bài thi Reading IELTS (hình 2.2):

Hình 2.2: Cấu trúc bài thi Reading

• Phần 1: Đoạn văn ngắn và chọn đáp án đúng

– Số bài: 3-4 bài.

– Số câu hỏi: 10-14 câu.

– Thời gian làm bài: 20 phút.

– Độ dài văn bản: từ 50-60 từ.

– Cách thức chấm điểm: 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.

• Phần 2: Bài đọc với các câu hỏi điền vào chỗ trống

– Số bài: 2 bài.

– Số câu hỏi: 14 câu.

– Thời gian làm bài: 20 phút.

– Độ dài văn bản: từ 150-250 từ.

– Cách thức chấm điểm: 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.
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• Phần 3: Bài đọc dài với các câu hỏi chung về nội dung bài đọc

– Số bài: 1 bài.

– Số câu hỏi: 14 câu.

– Thời gian làm bài: 20 phút.

– Độ dài văn bản: từ 250-300 từ.

– Cách thức chấm điểm: 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.

Tổng cộng, phần thi Reading IELTS có 40 câu hỏi và độ dài văn bản

từ 450-550 từ. Điểm số tối đa cho phần thi này là 40 điểm. Các kỹ năng

cần thiết để làm tốt phần thi Reading IELTS là khả năng đọc và hiểu các

thông tin từ văn bản, phân tích và suy luận thông tin từ văn bản, tìm kiếm

thông tin trong văn bản, và đánh giá các ý kiến và quan điểm trong văn

bản.

2.1.2 Cấu trúc bài thi Listening

Phần thi Listening (Nghe) của bài thi IELTS được chia thành 4 phần.

Dưới đây là cấu trúc chi tiết của phần thi Listening (hình 2.3):

Hình 2.3: Cấu trúc bài thi Listening

• Phần 1:

– Loại câu hỏi: Hoàn thành các câu hỏi ngắn hoặc điền vào mẫu

đơn.

– Nội dung: Một cuộc trò chuyện ngắn hoặc một đoạn hội thoại

ngắn giữa hai người.
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– Số lượng câu hỏi: Khoảng 10 câu.

• Phần 2:

– Loại câu hỏi: Điền vào mẫu đơn, hoàn thành biểu đồ hoặc bản

đồ.

– Nội dung: Một cuộc trò chuyện hoặc một bài giảng ngắn.

– Số lượng câu hỏi: Khoảng 10 câu.

• Phần 3:

– Loại câu hỏi: Điền vào mẫu đơn, hoàn thành bảng biểu, sắp xếp

thông tin.

– Nội dung: Một cuộc trò chuyện giữa từ hai đến bốn người.

– Số lượng câu hỏi: Khoảng 10 câu.

• Phần 4:

– Loại câu hỏi: Hoàn thành các câu hỏi ngắn, điền vào mẫu đơn,

hoàn thành biểu đồ hoặc bản đồ.

– Nội dung: Một bài giảng ngắn.

– Số lượng câu hỏi: Khoảng 10 câu.

Trong phần thi Listening, thí sinh sẽ nghe các đoạn hội thoại, cuộc trò

chuyện hoặc bài giảng ngắn và trả lời các câu hỏi liên quan. Thí sinh sẽ

có thời gian để đọc các câu hỏi trước khi nghe bài nghe, và sau đó bạn sẽ

nghe lại bài nghe một lần nữa để hoàn thành các câu trả lời cuối cùng.

Điểm số của phần thi Listening được tính dựa trên số câu trả lời chính

xác.
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2.1.3 Cấu trúc bài thi Writing

Phần thi Writing (Viết) của bài thi IELTS được chia thành 2 phần,

mỗi phần đòi hỏi người dự thi viết một bài luận ngắn. Dưới đây là cấu

trúc chi tiết của phần thi Writing (hình 2.4):

Hình 2.4: Cấu trúc bài thi Writing

• Task 1 - Academic Writing (Viết Học thuật):

– Loại bài luận: Mô tả biểu đồ, đồ thị hoặc sơ đồ.

– Nội dung: Thí sinh được yêu cầu mô tả và phân tích các biểu

đồ, đồ thị hoặc sơ đồ màu sắc đã cho.

– Số từ: Từ 150 đến 200 từ.

– Cấu trúc:

∗ Giới thiệu tổng quan về biểu đồ, đồ thị hoặc sơ đồ.

∗ Mô tả các xu hướng chung, sự tương quan hoặc sự khác

biệt.

∗ Đưa ra các điểm chính và ví dụ cụ thể để minh họa.

∗ Tóm tắt thông tin chính.

• Task 2 - Essay Writing (Viết Bài luận):

– Loại bài luận: Trả lời câu hỏi hoặc đề bài về một vấn đề cụ thể.

– Thí sinh được yêu cầu trình bày ý kiến cá nhân, lập luận hoặc

phân tích một vấn đề, đưa ra các ví dụ và quan điểm riêng của

mình.

– Số từ: Từ 250 đến 300 từ.

– Cấu trúc:
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∗ Giới thiệu chủ đề và đưa ra quan điểm cá nhân (mở bài).

∗ Đưa ra các lập luận chính và minh chứng.

∗ Đưa ra các ý kiến phản đối hoặc ý kiến khác để trình bày

sự cân nhắc.

∗ Kết luận lại quan điểm và tóm tắt ý chính (kết bài).

Lưu ý rằng trong cả hai phần, việc sử dụng ngôn ngữ và từ vựng phù

hợp, cấu trúc câu và sự sắp xếp ý kiến rõ ràng sẽ được đánh giá cao. Thí

sinh cần tuân thủ đúng yêu cầu về số từ và đảm bảo tính logic và sự rõ

ràng trong bài viết của mình.

Điểm số của phần thi Writing được đánh giá dựa trên khả năng diễn

đạt ý kiến, cấu trúc câu, ngữ pháp và từ vựng, sự phát triển

2.1.4 Cấu trúc bài thi Speaking

Phần thi Speaking của bài thi IELTS được chia thành 3 phần và thường

diễn ra trong khoảng thời gian 11-14 phút. Dưới đây là cấu trúc chi tiết

của phần thi Speaking:

Hình 2.5: Cấu trúc bài thi Speaking

• Phần 1: Introduction (Giới thiệu)

– Thời gian: Khoảng 4-5 phút.

– Người đánh giá sẽ hỏi và chủ đề có thể liên quan đến bản thân,

gia đình, công việc, sở thích, du lịch, giáo dục, và các chủ đề

hàng ngày khác.

– Thí sinh cần trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn và tự nhiên.

• Phần 2: Cue Card (Thẻ gợi ý)
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– Thời gian: Khoảng 2 phút.

– Thí sinh sẽ nhận được một thẻ gợi ý chứa một chủ đề và các

câu hỏi.

– Người dư thi có khoảng 1 phút để chuẩn bị và sau đó nói trong

khoảng thời gian về chủ đề đã cho.

– Thí sinh cần phát triển ý kiến, cung cấp ví dụ và thuyết phục.

• Phần 3: Follow-up Questions (Các câu hỏi phụ)

– Thời gian: Khoảng 4-5 phút.

– Thí sinh sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi phụ liên quan đến chủ

đề trong phần 2.

– Người đánh giá sẽ thảo luận với thí sinh về các vấn đề liên quan,

đặt câu hỏi thảo luận và yêu cầu họ đưa ra ý kiến hoặc lập luận.

Điểm số của phần thi Speaking được đánh giá dựa trên sự phát âm,

ngữ điệu, từ vựng, ngữ pháp, khả năng diễn đạt ý kiến và khả năng thảo

luận.

2.2 Các tài liệu và sách giáo khoa được sử

dụng trong việc chuẩn bị cho bài thi

IELTS

Trong quá trình chuẩn bị cho bài thi IELTS, thí sinh có thể tìm thấy

nhiều tài liệu và sách giáo khoa hữu ích để rèn luyện kỹ năng và nâng cao

trình độ. Dưới đây là một số nguồn tài liệu phổ biến mà thí sinh thường

sử dụng để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này:

• Cambridge IELTS Series: Đây là bộ sách luyện thi IELTS được xuất

bản bởi Cambridge University Press. Bộ sách này bao gồm nhiều
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cuốn từ 1 đến 16, mỗi cuốn tương ứng với một kỹ năng trong bài

thi IELTS. Cuốn sách cung cấp các bài tập và đề thi mô phỏng gần

giống với đề thi thực tế, giúp thí sinh làm quen với định dạng và yêu

cầu của bài thi.

• IELTS Official Practice Materials: Đây là tài liệu chính thức của

IELTS, được phát hành bởi British Council, IDP Education và Cam-

bridge Assessment English. Tài liệu này cung cấp các đề thi mẫu,

bài tập và gợi ý giải đáp từ những người chấm thi IELTS. Thí sinh

có thể sử dụng tài liệu này để làm quen với độ khó và yêu cầu của

bài thi thực tế.

• The Official Cambridge Guide to IELTS: Đây là một cuốn sách tổng

hợp tài liệu luyện thi IELTS, bao gồm các bài tập, chiến lược làm

bài và lời giải chi tiết. Cuốn sách này cung cấp cho thí sinh những

kiến thức cần thiết để nắm vững các kỹ năng và chiến lược làm bài

thi.

• Barron’s IELTS: Cuốn sách này cung cấp một loạt các bài tập và

bài kiểm tra để thí sinh rèn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Nó cũng

cung cấp các chiến lược và gợi ý để làm bài thi hiệu quả.

• Road to IELTS: Đây là một chương trình trực tuyến cung cấp các

bài tập và đề thi mô phỏng theo định dạng IELTS. Chương trình này

được phát triển bởi British Council và IDP Education, và thí sinh có

thể sử dụng nó để tự ôn luyện và đánh giá trình độ của mình.
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(a) Cambridge IELTS Series (b) IELTS Official Practice
Materials

(c) The Official Cambridge
Guide to IELTS

(d) Barron’s IELTS (e) Road to IELTS

Hình 2.6: Một vài tài liệu ôn luyện IELTS phổ biển

Ngoài ra, còn rất nhiều nguồn tài liệu ôn luyện IELTS khác: Trang web

tổng hợp

Quan trọng nhất là thí sinh nên xác định nhu cầu và mục tiêu của mình

trong việc chuẩn bị IELTS và chọn những nguồn tài liệu phù hợp để nâng

cao kỹ năng và tự tin trong việc làm bài thi. Thí sinh cần thường xuyên

luyện tập, làm các bài tập thực hành và tự kiểm tra để đánh giá tiến độ

và điều chỉnh phương pháp học tập. Ngoài ra, việc tham gia vào các nhóm

học tập, thảo luận với người khác cũng có thể giúp thí sinh cải thiện kỹ

năng nghe và nói.

Quan trọng nhất, việc sử dụng tài liệu và sách giáo khoa chỉ là một

phần trong quá trình chuẩn bị IELTS. Thí sinh cần phối hợp với việc luyện

tập thường xuyên, xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, và tìm kiếm sự hỗ
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trợ từ giảng viên, bạn bè và cộng đồng học tập để đạt được kết quả tốt

trong bài thi IELTS.

2.3 Các kỹ năng và chiến lược cần thiết để

đạt được điểm cao trong bài thi IELTS

Bài thi IELTS là một bài thi quan trọng và đa dạng, đánh giá tổng hợp

4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết, với mỗi kỹ năng đều có những yêu cầu

và thách thức riêng. Bài thi này yêu cầu thí sinh có kiến thức và kỹ năng

liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tiếng Anh thông thường cho

đến các chủ đề chuyên ngành.

Để đạt được kết quả tốt trong bài thi IELTS, thí sinh cần có chiến lược

ôn tập và làm bài phù hợp cho mỗi kỹ năng.

• Đối với kĩ năng nghe (Listening): Để đạt điểm cao trong kỹ năng

nghe (listening) trong bài thi IELTS, có một số kỹ năng và chiến

lược quan trọng mà thí sinh cần chú ý:

– Lắng nghe chủ đề và từ vựng liên quan: Trước khi nghe bài, hãy

đọc kỹ các thông tin mô tả bài nghe và tìm hiểu về chủ đề, từ

vựng liên quan. Điều này giúp thí sinh dễ dàng hiểu nội dung

và nhận biết các từ khóa trong bài nghe.

– Lắng nghe và hiểu ý chính: Tập trung lắng nghe ý chính và

thông tin quan trọng trong bài nghe. Hãy chú ý đến các từ và

cụm từ chỉ ý chính, các con số, tên riêng và các thông tin cụ

thể.

– Kỹ năng dự đoán: Dựa trên thông tin đã nghe được, hãy cố

gắng đoán trước các câu trả lời hoặc thông tin tiếp theo. Điều

này giúp bạn tập trung hơn và nắm bắt nội dung một cách hiệu

quả.
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– Hiểu biết văn hóa: Hiểu biết về văn hóa và tình huống giao

tiếp thông qua việc lắng nghe các đoạn hội thoại hoặc bài diễn

thuyết. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn nội dung và cảm nhận

được ý nghĩa sâu sắc hơn.

– Lắng nghe và hiểu các loại câu hỏi: Thí sinh cần làm quen

với các loại câu hỏi thường gặp trong phần nghe như multiple-

choice, sentence completion, form filling, và matching. Hiểu rõ

yêu cầu của từng loại câu hỏi giúp thí sinh tập trung vào thông

tin quan trọng.

– Luyện nghe qua các nguồn tài liệu đa dạng: Hãy luyện nghe

qua các bài nghe từ nhiều nguồn khác nhau như đoạn hội thoại,

tin tức, podcast, video... Điều này giúp bạn làm quen với nhiều

giọng đọc và ngữ cảnh khác nhau.

– Thực hành trong thời gian giới hạn: Luyện tập làm bài nghe

trong thời gian giới hạn giống như trong bài thi thực tế. Điều

này giúp bạn rèn kỹ năng làm bài nhanh chóng và hiệu quả.

– Sử dụng phương pháp ghi chú: Khi nghe, hãy ghi chú những

thông tin quan trọng như số, tên riêng, thông tin chi tiết... Điều

này giúp bạn nhớ và tìm lại thông tin khi làm bài.

– Kiểm tra lại và làm bài tập sau khi nghe: Sau khi nghe, hãy

kiểm tra lại bằng cách làm bài tập liên quan đến bài nghe. Điều

này giúp bạn củng cố kỹ năng và phát triển khả năng nghe hiểu.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là luyện tập thường xuyên và

có kế hoạch học tập cụ thể để nâng cao kỹ năng nghe của mình

trong quá trình chuẩn bị cho bài thi IELTS.

• Đối với kĩ năng đọc (Reading): Để đạt được điểm cao trong kỹ năng

reading của bài thi IELTS, cần có các kỹ năng và chiến lược sau:

– Hiểu và áp dụng các loại câu hỏi: Thí sinh cần nắm vững các

loại câu hỏi thường gặp trong phần reading như multiple-choice,
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sentence completion, matching, và true/false/not given. Điều

này giúp thí sinh hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi và đưa ra chiến

lược thứ tự làm bài phù hợp.

– Tìm hiểu cấu trúc văn bản: Thí sinh cần làm quen với cấu trúc

văn bản thông qua việc đọc các loại văn bản khác nhau như bài

báo, tài liệu học thuật, hay bài viết chuyên ngành. Điều này

giúp thí sinh nhận biết cách tổ chức thông tin, ý chính và thông

tin chi tiết trong văn bản.

– Rèn kỹ năng đọc lướt (skimming) và đọc quét (scanning): Để

tiết kiệm thời gian và tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thí sinh

cần rèn kỹ năng skimming và scanning, tức là quét qua các

đoạn văn bản và tìm những từ hoặc cụm từ quan trọng, thông

tin chính và các thông tin hỗ trợ trong văn bản.

– Tăng cường từ vựng và ngữ pháp: Thí sinh cần có kiến thức từ

vựng và ngữ pháp phong phú để hiểu và giải thích các ý trong

văn bản. Việc học và sử dụng từ vựng và ngữ pháp trong ngữ

cảnh giúp thí sinh hiểu rõ hơn và truyền đạt ý kiến một cách

chính xác.

– Luyện đọc hiểu: Thí sinh cần luyện đọc các bài văn bản và thực

hành giải các bài tập reading để cải thiện khả năng đọc hiểu.

Quá trình này giúp thí sinh nâng cao tốc độ đọc, khả năng tóm

tắt ý chính, và xử lý các câu hỏi một cách linh hoạt và chính

xác. Nói chung, để đạt được điểm cao trong kỹ năng reading

của bài thi IELTS, thí sinh cần làm quen với các loại câu hỏi,

tìm hiểu cấu trúc văn bản, rèn kỹ năng quét và scan, tăng cường

từ vựng và ngữ pháp, và luyện đọc hiểu thường xuyên.

• Đối với kĩ năng nói (Speaking): Để đạt điểm cao trong kỹ năng nói

(speaking) của bài thi IELTS, cần áp dụng các kỹ năng và chiến lược

sau đây:
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– Phát triển vốn từ vựng và ngữ pháp: Hiểu và sử dụng từ vựng

và ngữ pháp phong phú và chính xác để biểu đạt ý kiến và ý

tưởng một cách rõ ràng và linh hoạt. Thí sinh nên thường xuyên

học từ vựng mới và ôn lại các quy tắc ngữ pháp cơ bản.

– Luyện tập kỹ năng diễn đạt ý kiến: Thí sinh cần rèn kỹ năng

diễn đạt ý kiến một cách rõ ràng, logic và mạch lạc. Để làm

điều này, thí sinh nên luyện tập nói về các chủ đề khác nhau,

tự tin biểu đạt quan điểm và học cách đặt câu hỏi và trả lời.

– Lắng nghe và phản hồi: Kỹ năng lắng nghe là quan trọng để

hiểu rõ câu hỏi và yêu cầu của người đối thoại. Thí sinh cần

lắng nghe kỹ và phản hồi một cách tự nhiên và chính xác, bằng

cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp và đáp ứng đúng yêu cầu.

– Quản lý thời gian: Thí sinh cần sử dụng thời gian một cách

hiệu quả trong quá trình thi. Điều này bao gồm việc phân chia

thời gian cho mỗi phần của bài thi nói, chuẩn bị ý tưởng và sắp

xếp các câu trả lời một cách cấu trúc và logic.

– Luyện tập qua các tài liệu IELTS: Thí sinh nên luyện tập qua

các tài liệu mô phỏng bài thi IELTS, bao gồm các đề thi và

đoạn hội thoại. Luyện tập thường xuyên giúp thí sinh quen với

format và yêu cầu của bài thi nói.

– Ghi âm và tự đánh giá: Thí sinh có thể ghi âm các bài nói của

mình để tự đánh giá và cải thiện. Bằng cách nghe lại và tự phê

bình, thí sinh có thể nhận ra những lỗi và điểm cần cải thiện

trong cách diễn đạt và phát âm.

Tóm lại, để đạt điểm cao trong kỹ năng nói của bài thi IELTS, cần

phát triển từ vựng và ngữ pháp, luyện tập kỹ năng diễn đạt ý kiến,

lắng nghe và phản hồi, quản lý thời gian, luyện tập qua các tài liệu

IELTS và ghi âm để tự đánh giá.

• Đối với kĩ năng viết (Writing): Để đạt điểm cao trong kỹ năng viết
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(writing) của bài thi IELTS, cần áp dụng các kỹ năng và chiến lược

sau:

– Hiểu rõ yêu cầu của bài thi: Đọc kỹ và hiểu rõ yêu cầu của từng

loại bài viết trong IELTS, bao gồm việc hiểu đề bài, yêu cầu và

hướng dẫn.

– Phát triển kỹ năng lập luận: Rèn kỹ năng xây dựng lập luận

mạch lạc và logic. Đảm bảo rằng các ý kiến và quan điểm được

trình bày một cách rõ ràng và có liên kết.

– Sử dụng từ vựng và ngữ pháp phong phú: Mở rộng vốn từ vựng

và sử dụng ngữ pháp chính xác để biểu đạt ý kiến và ý tưởng

một cách sắc nét và đa dạng.

– Cấu trúc bài viết: Xây dựng cấu trúc bài viết logic và có tổ

chức, bao gồm mở đầu, phát triển ý kiến và kết luận. Sắp xếp

các câu và đoạn văn một cách hợp lý và có liên kết.

– Ôn tập và luyện tập viết: Thường xuyên ôn tập các mẫu bài

viết và luyện tập viết trong thời gian giới hạn để cải thiện tốc

độ và chất lượng viết.

– Tự đánh giá và sửa lỗi: Đọc lại và sửa lỗi trong bài viết của

mình. Kiểm tra và sửa các lỗi ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc

câu để đảm bảo tính chính xác và sự trôi chảy của văn bản.

– Đọc các bài viết mẫu: Đọc các bài viết mẫu được đánh giá cao

trong IELTS để hiểu cấu trúc và phong cách viết chuyên nghiệp.

Tóm lại, để đạt điểm cao trong kỹ năng viết của bài thi IELTS, cần

hiểu rõ yêu cầu của bài thi, phát triển kỹ năng lập luận, sử dụng từ

vựng và ngữ pháp phong phú, xây dựng cấu trúc bài viết hợp lý, ôn

tập và luyện tập viết, tự đánh giá và sửa lỗi, và đọc các bài viết mẫu

để nắm vững phong cách và cấu trúc viết chuyên nghiệp.
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2.4 Các yêu cầu và thủ tục cần thiết để đăng

ký và tham gia bài thi IELTS

Để đăng ký và tham gia bài thi IELTS, cần tuân theo các yêu cầu và

thủ tục sau:

1. Chọn trung tâm thi, hình thức thi: Tìm hiểu về các trung tâm thi

IELTS gần bạn và lựa chọn trung tâm phù hợp. Ở Việt Nam, có hai

hệ thống tổ chức thi đánh giá bài thi IELTS:

• British Council: British Council là một tổ chức quốc tế có mặt

tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, British Council

tổ chức các kỳ thi IELTS tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Trang web: www.britishcouncil.vn

• IDP Education: IDP Education cũng là một tổ chức quốc tế tổ

chức thi IELTS. Tại Việt Nam, IDP Education cung cấp dịch

vụ đăng ký và tổ chức kỳ thi IELTS tại Hà Nội, TP.HCM, Đà

Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng. Trang web: www.idp.com

Hiện tại có hai hình thức chính để tham gia bài thi IELTS:

• Paper-based IELTS (IELTS thi trên giấy): Đây là hình thức

truyền thống của bài thi IELTS, trong đó thí sinh sẽ làm bài

trên tài liệu giấy. Phần thi nghe, đọc và viết sẽ được thực hiện

trong cùng một buổi thi, thường kéo dài khoảng 2 giờ 40 phút.

Phần thi nói sẽ được tổ chức trong một ngày riêng biệt, trước

hoặc sau buổi thi trên giấy.

• Computer-delivered IELTS (IELTS thi trên máy tính): Đây là

hình thức mới được cung cấp bởi British Council và IDP. Trong

hình thức này, thí sinh sẽ làm bài trên máy tính trong một

phòng thi có sự hỗ trợ của công nghệ. Phần thi nghe, đọc và

viết sẽ được thực hiện trong cùng một buổi thi, thường kéo dài

30

https://www.britishcouncil.vn/
https://www.idp.com/vietnam/


khoảng 2 giờ 40 phút. Phần thi nói vẫn sẽ được tổ chức trong

một phòng riêng biệt với giám khảo.

Cả hai hình thức thi đều có cùng một nội dung và đánh giá theo các

tiêu chí chuẩn của IELTS. Thí sinh có thể chọn hình thức thi phù

hợp với mình tùy theo sự thuận tiện và sẵn có tại trung tâm tổ chức

thi.

2. Đăng ký online: Truy cập trang web chính thức của trung tâm tổ

chức tổ chức bài thi IELTS để đăng ký online. Điền đầy đủ thông tin

cá nhân, chọn ngày thi và địa điểm thi, hình thức thi mong muốn.

3. Xác nhận đăng ký: Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ nhận được xác

nhận đăng ký thông qua email hoặc thông qua hình thức khác từ

trung tâm thi.

4. thanh toán phí thi: Thực hiện thanh toán phí thi theo hướng dẫn

của trung tâm thi. Phí thi IELTS thường có mức độ biến đổi tùy

thuộc vào quốc gia và trung tâm thi.

5. Tham gia buổi hướng dẫn trước bài thi (nếu có): Một số trung tâm

thi IELTS cung cấp buổi hướng dẫn trước bài thi để giới thiệu quy

trình thi và cung cấp những gợi ý và lời khuyên hữu ích.

6. Chuẩn bị tài liệu và vật dụng: Chuẩn bị các vật dụng được sử dụng

trong quá trình làm thủ tục vào thi và làm bài thi: Giấy tờ tùy thân,

bút viết, đồng hồ. . . Mỗi trung tâm tổ chức thi IELTS có thể có

những quy định riêng về vật dụng được phép mang vào phòng thi, vì

vậy thí sinh nên kiểm tra kỹ các thông báo và hướng dẫn của trung

tâm để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

7. Ngày thi: Đến đúng giờ và địa điểm thi theo lịch đã đăng ký. Mang

theo giấy tờ tùy thân và xác nhận đăng ký.
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8. Hoàn thành bài thi: Thực hiện bài thi theo hướng dẫn và thời gian

quy định. Chú ý tuân thủ các quy định và quy tắc của bài thi.

9. Chờ kết quả: Sau khi hoàn thành bài thi, bạn sẽ nhận được kết quả

qua email hoặc hình thức khác từ trung tâm thi. Đối với bài thi trên

giấy, thời gian nhận kết quả thường khá lâu và có thể kéo dài từ 10

đến 15 ngày. Đối với bài thi trên máy, thông thường thí sinh sẽ nhận

được kết quả sớm hơn, khoảng 5 đến 7 ngày sau khi hoàn thành bài

thi.

2.5 Tổng kết

Thông qua chương 2, nhóm đã chi tiết các bước cần thực hiện khi tham

gia bài thi IELTS, bao gồm việc chuẩn bị kiến thức, các phương pháp ôn

luyện cho từng kỹ năng và dạng bài thi, cùng những quy trình và lưu ý

khi đăng ký và tham gia thi.

Tiếp theo, trong chương 3, nhóm sẽ giới thiệu các giải pháp hỗ trợ cho

việc ôn luyện và chuẩn bị cho từng kỹ năng trong bài thi IELTS, và đưa

ra ứng dụng thực tế của những giải pháp đó trong một ứng dụng luyện thi

trên nền tảng di động Android. Chương này cũng sẽ thiết kế một hệ thống

cung cấp các phương pháp, bài tập, và tài liệu học tập đa dạng nhằm giúp

người dùng cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết thông qua việc sử dụng

ứng dụng luyện thi trên điện thoại di động.
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Chương 3

Giải pháp đề tài

3.1 Giải pháp tổng quát

3.1.1 Giải pháp cho chức năng đăng ký / đăng nhập

Đăng ký / Đăng nhập là các chức năng cơ bản cần có của ứng dụng

nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cũng như cá nhân hóa người dùng với ứng

dụng. Giải pháp xác thực bằng Keycloak tương đối phổ biến nhằm giúp

bảo mật, quản lý người dùng tốt hơn, hỗ trợ đa nền tảng. Việc sử dụng

Keycloak giúp đơn giản hóa việc xác thực và quản lý người dùng trong ứng

dụng.

Keycloak là một công cụ hỗ trợ quản lý danh tính (identity) và truy

cập (access). Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để bảo vệ tài nguyên và

dữ liệu của bạn, đồng thời giúp quản lý và kiểm soát quyền truy cập của

người dùng một cách linh hoạt. Thông qua Keycloak có thể dễ dàng xây

dựng ứng dụng và bảo mật dịch vụ mà không cần tốn công cài đặt và phát

triển quá nhiều. Keycloak cung cấp một giao diện quản lý dễ sử dụng cho

việc cấu hình và quản lý các thông tin xác thực và phân quyền. Nó cũng

cung cấp các API để dễ dàng tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ.

Keycloak sử dụng JWT để cung cấp các token xác thực cho người dùng

và ứng dụng. JWT là giải pháp được chọn để xác thực và trao đổi dữ liệu
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trong ứng dụng nhằm đảm bảo tính bảo mật. Các yêu cầu (request) đều

phải có token để thực hiện trao đổi dữ liệu ngoại trừ các yêu cầu đăng ký

/ đăng nhập. Các token này gồm:

• Access Token: Được cấp cho người dùng sau khi xác thực thành công

và được sử dụng để truy cập các tài nguyên bảo mật trong hệ thống.

Access Token chứa thông tin như thông tin người dùng, vai trò, phạm

vi truy cập và thời hạn.

• Refresh Token: Là một token dùng để lấy lại Access Token mới sau

khi Access Token hết hạn. Refresh Token có thời hạn lâu hơn và

được sử dụng để duy trì phiên làm việc của người dùng mà không

cần đăng nhập lại.

Khi thực hiện đăng ký, người dùng được yêu cầu nhập các thông tin

email, password sau đó hệ thống tiếp nhận và tiến hành tạo người dùng

mới. Từ thông tin email, sẽ có một email xác minh gửi về email của người

dùng. Người dùng tiến hành bấm vào đường link để xác minh thành công

và tiến hành đăng nhập vào hệ thống.

3.1.2 Giải pháp hỗ trợ luyện thi Reading

Reading là một trong 4 kỹ năng trong đề thi IETLS, có thể nói đây là

kỹ năng kiểm tra khả năng đọc và hiểu các đoạn văn ngắn và bài viết dài

trong tiếng Anh(bài viết từ sách, báo, tạp chí hoặc tài liệu học thuật và

trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung, ý kiến hoặc mục đích của tác

giả), từ đó Ethi cung cấp tính năng luyện thi kỹ năng Reading với các giải

pháp nổi bật như:

• Nguồn dữ liệu: Ứng dụng có bộ câu hỏi và đề thi được lấy từ các

nguồn tài liệu luyện thi IELTS uy tín như Cambridge. Do đó người

dùng hoàn toàn có thể yên tâm vào tính tin cậy của dữ liệu.
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• Cung cấp bài đọc đa dạng: Các bài đọc đa dạng từ nhiều chủ đề khác

nhau, tương tự như trong bài thi thực tế IELTS. Các phần được định

dạng (styled) như in đậm, in nghiêng,. . . cũng được hiển thị đầy đủ

trên ứng dụng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn cho đề bài. Các bài đọc

sẽ được chia thành các part riêng biệt, mỗi bài đọc sẽ giúp người

dùng làm quen với nhiều loại ngữ cảnh và từ vựng trong các lĩnh vực

khác nhau cùng với bộ câu hỏi và đề thi được chia theo các phần

(section), mỗi phần sẽ có các yêu cầu và bài làm tương ứng tương tự

IELTS nhằm giúp người dùng làm quen với định dạng, yêu cầu và

thời gian giới hạn của bài thi, Ethi cung cấp 3 loại bài làm tương tự

như đề thi IETLS gồm:

– Part 1 - Multiple Choice: Phần này bao gồm một hoặc nhiều

đoạn văn ngắn (thường là ba đoạn) và một số câu hỏi multiple-

choice. Bạn sẽ phải đọc các đoạn văn và chọn câu trả lời đúng

từ các lựa chọn.

– Part 2 - True/False/Not Given: Phần này cũng bao gồm các

đoạn văn ngắn và câu hỏi, nhưng các câu hỏi được đặt theo

các dạng True/False/Not Given (Đúng/Sai/Chưa có thông tin).

Bạn sẽ đọc các đoạn văn và xác định xem câu trả lời là Đúng,

Sai hoặc Chưa có thông tin dựa trên những gì được nêu trong

bài đọc.

– Part 3 - Completing Sentences: Phần này thường có một đoạn

văn dài hoặc một loạt các đoạn văn ngắn liên quan đến một chủ

đề cụ thể. Các câu hỏi có thể yêu cầu bạn hoàn thành các câu

hoặc đoạn văn bị thiếu thông tin.

→ Điều này giúp họ làm quen với áp lực thực tế và rèn kỹ năng

quản lý thời gian.

• Cung cấp phản hồi và giải đáp: Ứng dụng cung cấp phản hồi chi tiết

sau khi người dùng hoàn thành bài tập. Gồm có:
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– Điểm số đánh giá.

– Thời gian làm bài (Nếu bật)

Sau quá trình xem thông tin bài làm, người dùng có thể xem

lại đáp án của người dùng và so sánh với đáp án đúng của hệ

thống.

• Lưu trữ kết quả và thống kê: Ứng dụng cho phép lưu trữ lại kết quả

làm bài để xem lại và thống kê số lần học trong tuần.

• Cập nhật thông tin và tài liệu mới: Ứng dụng sẽ cập nhật thông tin

và tài liệu mới nhất về các chủ đề thường xuất hiện trong bài thi

IELTS. Điều này giúp người dùng tiếp cận các tài liệu mới nhất và

hiểu được xu hướng đề bài trong thời gian luyện thi.

3.1.3 Giải pháp hỗ trợ luyện thi Listening

Kỹ năng Listening là một kỹ năng rất quan trọng không thể thiếu trong

giao tiếp xếp theo mức độ Nghe – Nói – Đọc – Viết thì Listening nằm ở vị

trí quan trọng bậc nhất, vì vậy trong 1 ứng dụng luyện thi IELTS không

thể thiếu luyện thi Listening , Ethi xây dựng giải pháp luyện thi Listening

nhằm giúp người dùng luyện nghe thông qua audio với các tính năng nổi

bật gồm có:

• Cung cấp bài nghe đa dạng: Cung cấp các bài nghe từ nhiều nguồn

khác nhau như cuộc trò chuyện, đặt chỗ, hỏi đường, bài giảng, phỏng

vấn, v.v. Điều này giúp người dùng làm quen với nhiều giọng đọc

và tốc độ nghe khác nhau, tương tự như trong bài thi IELTS. Phần

Nghe (Listening) trong bài thi IELTS gồm 4 phần chính:

– Part 1 - Đoạn hội thoại ngắn: Phần này thường bao gồm một

hoặc nhiều cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người trong các tình

huống hàng ngày như đặt phòng khách sạn, hướng dẫn đường,
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mua hàng, đặt món ăn, vv. Bạn sẽ nghe và trả lời các câu hỏi

ngắn dựa trên thông tin trong cuộc trò chuyện.

– Part 2 - Cuộc hội thoại ngắn: Phần này bao gồm một cuộc hội

thoại ngắn giữa hai hoặc nhiều người liên quan đến một chủ đề

cụ thể. Thông thường, bạn sẽ nghe các bài giảng, phỏng vấn

hoặc thảo luận về một vấn đề. Bạn sẽ trả lời các câu hỏi liên

quan đến nội dung của cuộc hội thoại.

– Part 3 - Bài giảng: Phần này thường bao gồm một bài giảng

hoặc cuộc thảo luận dài về một chủ đề học thuật hoặc thông

tin chuyên ngành. Bạn sẽ nghe và trả lời các câu hỏi liên quan

đến nội dung, ý chính, thông tin chi tiết và ý nghĩa chung của

bài giảng.

– Part 4 -Bài thuyết trình: Phần này thường là một cuộc thuyết

trình hoặc bài giảng dài về một chủ đề học thuật hoặc thông

tin chuyên ngành. Bạn sẽ nghe và trả lời các câu hỏi liên quan

đến nội dung, ý chính, thông tin chi tiết và ý nghĩa chung của

cuộc thuyết trình.

• Tạo bài tập nghe theo cấp độ: Cung cấp bài tập nghe ở các cấp độ

khác nhau, mỗi phần trong phần Nghe đều có độ dài và mức độ khó

khác nhau. Với mục tiêu luyện thi IETLS, Ethi sẽ cho phép tua lại

bài nghe(Bài thi IELTS chỉ cho phép mỗi bài nghe một lần duy nhất,

kéo dài từ part 1 tới part 4) và chia các part thành từng phần nghe

riêng. Người dùng có thể bắt đầu từ cấp độ dễ dần chuyển lên cấp

độ khó hơn khi họ cảm thấy tự tin hơn. Điều này giúp người dùng

phát triển từng bước và duy trì động lực luyện tập.

• Tích hợp các dạng bài tập như điền từ vào chỗ trống, chọn đáp án

đúng: Là những hình thức thường gặp trong bài thi IELTS. Ứng

dụng cung cấp bài tập này để người dùng luyện tập nghe và suy

đoán trong ngữ cảnh.
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• Tạo bộ câu hỏi và đề thi tương tự IELTS: Ứng dụng có bộ câu hỏi và

đề thi tương tự IELTS để người dùng làm quen với định dạng, yêu

cầu và thời gian giới hạn của bài thi. Điều này giúp họ làm quen với

áp lực thực tế và rèn kỹ năng quản lý thời gian.

• Cung cấp phản hồi và giải đáp: Ứng dụng cung cấp phản hồi chi tiết

sau khi người dùng hoàn thành bài tập. Gồm có:

– Điểm số đánh giá.

– Thời gian làm bài (Nếu bật)

Sau quá trình xem thông tin bài làm, người dùng có thể xem

lại đáp án của người dùng và so sánh với đáp án đúng của hệ

thống.

• Lưu trữ kết quả và thống kê: Ứng dụng cho phép lưu trữ kết quả

làm bài để xem lại và thống kê số lần học trong tuần.

• Cập nhật thông tin và tài liệu mới: Ứng dụng sẽ cập nhật thông tin

và tài liệu mới nhất về các chủ đề thường xuất hiện trong bài thi

IELTS. Điều này giúp người dùng tiếp cận các tài liệu mới nhất và

hiểu được xu hướng đề bài trong thời gian luyện thi.

3.1.4 Giải pháp hỗ trợ luyện thi Writing

Writing trong cuộc sống thường được áp dụng nhiều trong công việc,

viết lách,. . . Writing trong IELTS thường là kỹ năng gây khó khăn nhất

cho người học, hầu hết những người thi IELTS cho biết rằng band điểm

Writing thường thấp nhất trong bốn kỹ năng, Ethi hiểu được điều này và

xây dựng một giải pháp luyện thi Writing có thể đánh giá được bài làm

của người học và kiểm tra lỗi chính tả/ngữ pháp khi người học nộp bài

gồm các tính năng nổi bật như:

• Xây dựng bài tập viết đa dạng: Writing yêu cầu bạn viết hai bài

luận, Ethi thiết kế 2 bài luận thành 2 phần riêng biệt, đề bài được
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đảm bảo giữ nguyên các định dạng(styled) như in đậm, in nghiêng,. . .

Cùng với chức năng bật/tắt thời gian làm bài nhằm giúp người dùng

hiểu rõ đề bài, căn chỉnh thời gian hợp lý với từng phần. Cấu trúc 2

bài luận gồm:

– Bài luận đầu tiên thường yêu cầu bạn trình bày ý kiến của mình

về một vấn đề cụ thể.

– Bài luận thứ hai thường yêu cầu bạn trình bày và phân tích

thông tin từ một biểu đồ, đồ thị hoặc bản đồ, Ethi sẽ hiển thị

hình ảnh biểu đồ, đồ thị hoặc bản đồ tương ứng giúp người dùng

thuận tiện trong quá trình làm bài.

• Cung cấp phản hồi, kiểm tra và đánh giá bài viết: Ứng dụng có chức

năng kiểm tra và đánh giá bài viết của người dùng. Thông qua đánh

giá của ChatGPT, nó có thể cung cấp điểm số của bài viết, sửa lỗi

về cấu trúc, ngữ pháp, chính tả trong bài viết để giúp người dùng

nắm được các thiếu sót và cải thiện trong tương lai. Các phản hồi

gồm có:

– Điểm số đánh giá.

– Thời gian làm bài (Nếu bật)

Sau quá trình xem thông tin bài làm, người dùng có thể xem lại

đoạn văn của mình và so sánh với đoạn văn đã được kiểm tra

của hệ thống.

• Lưu trữ kết quả và thống kê: Ứng dụng cho phép lưu trữ kết quả

làm bài để xem lại và thống kê số lần học trong tuần.

• Cập nhật thông tin và tài liệu mới: Ứng dụng sẽ cập nhật thông tin

và tài liệu mới nhất về các chủ đề thường xuất hiện trong bài thi

IELTS. Điều này giúp người dùng tiếp cận các tài liệu mới nhất và

hiểu được xu hướng đề bài trong thời gian luyện thi.
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3.1.5 Giải pháp hỗ trợ luyện thi Speaking

Speaking trong IELTS giúp kiểm tra khả năng giao tiếp trong tiếng

Anh. Bạn sẽ tham gia vào một cuộc trò chuyện 1-1 với giám khảo. Các

câu hỏi thường xoay quanh cuộc sống cá nhân, sở thích, kinh nghiệm hoặc

ý kiến về các vấn đề đa dạng. Việc đưa Speaking vào ứng dụng có lẽ là kỹ

năng khó phát triển nhất, Tuy nhiên Ethi vẫn cung cấp giải pháp hỗ trợ

phát âm để luyện thi Speaking trong IELTS có thể giúp người dùng đánh

giá được khả năng phát âm chuẩn của người học có các tính năng nổi bật

như:

• Tạo bối cảnh giao tiếp ảo: Ứng dụng có thể tạo ra một môi trường

giao tiếp ảo để người dùng có thể thực hành nói, khi người dùng thực

hiện nói vào smartphone ứng dụng thông qua hệ thống xử lý ngôn

ngữ tự nhiên sẽ chuyển đổi giọng nói thành văn bản tương ứng.

• Cung cấp phản hồi và giải đáp: Ứng dụng có chức năng kiểm tra

và đánh giá phần văn bản do hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên

chuyển đổi giọng nói của người dùng thành. Thông qua đánh giá của

ChatGPT, nó có thể cung cấp điểm số, sửa lỗi về cấu trúc, ngữ pháp

để giúp người dùng nắm được các thiếu sót và cải thiện trong tương

lai. Các phản hồi gồm có:

– Điểm số đánh giá.

– Thời gian làm bài (Nếu bật)

Sau quá trình xem thông tin bài làm, người dùng có thể xem lại

đoạn hội thoại của mình và so sánh với đoạn hội thoại đã được

kiểm tra của hệ thống.

• Lưu trữ kết quả và thống kê: Ứng dụng cho phép lưu trữ kết quả

làm bài để xem lại và thống kê số lần học trong tuần.

• Cập nhật thông tin và tài liệu mới: Ứng dụng sẽ cập nhật thông tin

và tài liệu mới nhất về các chủ đề thường xuất hiện trong bài thi
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IELTS. Điều này giúp người dùng tiếp cận các tài liệu mới nhất và

hiểu được xu hướng đề bài trong thời gian luyện thi.

3.1.6 Giải pháp cho chức năng ghi chú

Ghi chú là một chức năng cần thiết trong một ứng dụng học tập, giúp

người dùng ghi chép lại kiến thức từ đó có thể dễ dàng xem lại, ôn tập.

Ethi cung cấp tính năng ghi chú trong bài làm giúp người dùng ghi chép

lại những thông tin quan trọng trong bài làm qua đó có thể dễ dàng xem

lại sau này.

Ngoài việc ghi trong trong bài làm, Ethi cũng cung cấp mục ghi chú ngoài

màn hình học tập giúp việc truy cập, thao tác và ghi chép đơn giản hơn.

3.1.7 Giải pháp cho chức năng lưu trữ flashcard

Ethi hỗ trợ người dùng học từ vựng bằng phương pháp flashcard với

các tính năng nổi bật gồm:

• Cho phép người dùng lưu trữ theo folder, folder có màu sắc tuỳ chọn.

• Flashcard gồm có từ và định nghĩa, các flashcard được lưu trong

folder của người dùng

• Hỗ trợ luyện tập ghi nhớ từ vựng trong folder theo phương pháp

flashcard với mỗi mặt là từ và mặt còn lại là định nghĩa của từ đó.

Cho phép đảo lộn, luyện tập lại từ đầu, đánh dấu từ đã thuộc hay

chưa và thống kê sau khi hoàn thành luyện tập.

3.1.8 Giải pháp cho chức năng thống kê kết quả học

tập

Tính năng thống kê kết quả học tập là chức năng cho phép người dùng

theo dõi trực quan quá trình học tập của bản thân, từ đó đưa ra lộ trình
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học phù hợp trong tương lai.

• Biểu đồ cột trực quan hóa theo dõi quá trình học tập trong tuần, các

kỹ năng được gắn nhãn với màu sắc khác nhau để dễ phân biệt, có

thanh thể hiện mức độ bài học đã học của từng kỹ năng.

• Biểu đồ tròn trực quan lại tỉ lệ các kỹ năng mà người dùng đã học.

3.1.9 Giải pháp cho chức năng đề xuất lộ trình

Chức năng đề xuất lộ trình học IELTS là một công cụ hữu ích giúp

người học IELTS xác định lộ trình học tập và chuẩn bị cho bài thi. Chức

năng này cung cấp đề xuất lịch học và tài liệu cho từng kĩ năng, phù hợp

với trình độ và mục tiêu cá nhân của người học. Ngoài ra, nó thông báo

nhắc nhở học tập hàng ngày về các bài tập cần làm và hiển thị trên ứng

dụng ở nơi người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ học tập trong ngày và

trong tuần; từ đó giúp cho người dùng giữ được một nhịp độ học tập ổn

định và giúp củng cố kiến thức nền tảng.

3.1.10 Giải pháp cho chức năng bảng xếp hạng

Chức năng bảng xếp hạng sẽ xếp hạng các người dùng có kết quả học

tập tốt nhất, bảng xếp hạng còn cho phép xem tiến trình học tập của người

dùng. Người dùng sẽ có theo dõi tiến độ của người dùng có thứ hạng cao

hơn từ đó tạo động lực cho người dùng để cải thiện việc học tập.

3.1.11 Giải pháp cho quản lý tài liệu

Để giúp cho người quản lý có thể quản lý các nguồn tài liệu IELTS một

cách dễ dàng, trực quan, chúng tôi đề xuất triển khai một giao diện trang

web. Trang web admin giúp cho người quản lý có thể dễ dàng thực hiện

các thao tác cập nhật tài liệu như thêm, xóa, sửa. Ngoài ra, trang web còn

hỗ trợ phân quyền, từ đó giới hạn số thành viên thao tác đối với nguồn
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tài liệu. Trang web hỗ trợ nhiều chế độ xem khác nhau cho các bảng, như

grid, gallery, form, giúp cho người quản lý có một cái nhìn trực quan hơn

với dữ liệu.

3.2 Thiết kế hệ thống

3.2.1 Thiết kế giao diện hệ thống

Giao diện hệ thống là một phần rất quan trọng để mang đến trải nghiệm

và đem lại lượng người dùng sử dụng dịch vụ. Bởi hệ thống dù có chạy tốt

đến mấy mà giao diện khó hiểu, không trực quan cũng sẽ gây khó chịu cho

người dùng. Vì vậy, chúng tôi đã tập trung thiết kế giao diện đơn giản,

dễ hiểu và một cách trực quan nhất sao cho trải nghiệm của người khi sử

dụng ứng dụng là tốt nhất. Phần sau đây sẽ liệt kê một số giao diện chính

của hệ thống.

3.2.1.1 Giao diện trang chủ

Trang chủ sẽ là nơi người dùng sẽ gặp đầu tiên sau khi hoàn thành

quá trình đăng nhập. Vì vậy trang chủ phải thiết kế sao cho bắt mắt với

người dùng kèm theo mục tiêu là đem lại những thống kê quá trình học

theo tuần (biểu đồ cột trong hình 3.1) và cả quá trình học (biểu đồ tròn

trong hình 3.1). Ngoài ra, trang chủ còn hiện bài tập đã làm gần đây để

cho người dùng có thể biết mình đang làm tới giai đoạn nào và những ghi

gợi ý ngày hôm nay cần phải làm gì.
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Hình 3.1: Giao diện trang chủ

Dưới cuối cùng trang sẽ là một thanh điều hướng dẫn tới 5 chức năng

khác nhau:

• Home (Trang chủ): Hiện tại là giao diện chúng tôi đang nêu trong

mục này.

• Learn (Học tập): Đây sẽ là nơi người dùng được luyện tập các kỹ

năng của mình.

• Search (Tìm kiếm): Nơi người dùng có thể tìm kiếm các bài học của

mình.

• Flashcard: Với mục đích hỗ trợ người dùng học từ vựng.

• Account (Tài khoản): Nơi người dùng có thể quản lý tài khoản của

mình
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3.2.1.2 Giao diện học tập

Đây sẽ là giao diện quan trọng nhất của hệ thống. Bởi nó chứa tất cả

mục tiêu giúp người dùng rèn luyện 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết.

Hình 3.2: Giao diện học tập
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Hình 3.3: Giao diện danh sách ghi chú

Giao diện sẽ bao gồm 2 phần:

• Nơi sẽ đưa ra các khóa học tương ứng với từng kỹ năng (Hình 3.2).

• Nơi sẽ thể hiện những bài ghi chú mà người dùng đã ghi lại trong

quá trình học (Hình 3.3).

Ở phần một, khi người dùng bấm vào một khóa học nào đó tương ứng với

một kỹ năng thì sẽ được điều hướng đến những giao diện kỹ năng sẽ đề

cập tiếp theo.

3.2.1.3 Giao diện bài đọc

Với mục tiêu đã đề cập ở mục 3.1.2, chúng tôi đã thiết kế ra các giao

diện tương ứng với các yêu cầu đó.

• Các bài đọc được chia thành nhiều phần riêng biệt (Hình 3.4), đây

sẽ là một danh sách thể hiện các phần bài đọc.
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Hình 3.4: Màn hình chức năng reading

• Mỗi bài đọc sẽ được nhóm theo từng chủ đề (Hình 3.5). Ngoài ra

giao diện cũng thể hiện quá trình đang làm, chưa làm và kết quả khi

đã làm xong cho từng bài đọc.
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Hình 3.5: Màn hình danh sách bài học theo từng chủ đề

• Quá trình làm bài, đây là một yêu cầu khá nhiều nhưng dựa vào mục

3.1.2. Chúng tôi sẽ phải làm một giao diện có người dùng có thể dễ

dàng vừa có thể đọc được và trả lời các câu hỏi mà không gây cảm

giác khó chịu cho người dùng nên giao diện phần này sẽ có 2 phần để

người dùng có thể chuyển qua chuyển lại một cách dễ dàng để đọc

đề (Hình 3.6) và trả lời câu hỏi (Hình 3.7). Dưới cùng là nơi chứa

các chức năng: Hỗ trợ ghi chú lại trong quá trình làm bài, Công cụ

đếm ngược thời gian để người dùng có cảm giác như đang trong quá

trình thi và cuối cùng là chức năng nộp bài.
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Hình 3.6: Màn hình bài đọc

(a) (b)

Hình 3.7: Màn hình câu hỏi

Ở màn hình câu hỏi (Hình 3.7), với yêu cầu của ở mục 3.1.2 thì phần câu

hỏi sẽ chia làm 3 phần chính nên giao diện phải được thiết kế sao cho phù

hợp với từng dạng câu hỏi:
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• Multiple choice (chọn 1 đáp án đúng): Đây sẽ là câu hỏi mà người

dùng chỉ được ấn vào một câu trả lời nên giao diện sẽ thể hiện dạng

chọn một đáp án.

• Multi selection (chọn nhiều đáp án): Phần này có chia nhỏ dạng ra

chọn True/False/Not Given và chọn nhiều đáp án với giao diện sẽ

giống chọn một đáp án nhưng chuyển thành dạng hộp bấm (check

box) để người dùng có thể hiểu là được chọn nhiều đáp án.

• Filling gap (điền từ): Giao diện sẽ hiện một nơi để người dùng có

thể nhập từ vào.

Sau khi hoàn tất quá trình làm bài, người dùng bầm vào chức năng nộp

đã đề cập trên để tiến hành chấm điểm. Lúc này yêu cầu của giao diện

phải thể hiện được kết quả đúng sai trên bài làm của người dùng. Đối với

các câu trả lời sai sẽ xuất hiện dòng chữ đỏ với đáp án đúng (Hình 3.8).

Hình 3.8: Màn hình kết quả bài đọc

3.2.1.4 Giao diện bài nghe

Với mục tiêu đã đề cập ở mục 3.1.3, chúng tôi đã thiết kế ra các giao

diện tương ứng với các yêu cầu: Bài nghe được chia thành nhiều phần

(Hình 3.9) và quá trình làm bài.
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Hình 3.9: Giao diện các phần của bài nghe

Đối với quá trình làm bài thì sẽ kèm theo các yêu cầu. Dựa vào mục

3.1.3, ta thấy các yêu cầu cũng tương đối giống với giao diện bài đọc nên

có thể tái sử dụng lại giao diện này và bổ sung thêm giao diện phát âm

thanh để người dùng có thể nghe và trả lời câu hỏi (Hình 3.10). Giao diện

phát âm thanh phải có những chức năng cơ bản như tua nhanh, tua chậm,

dừng, mở, và có thể phát lại.
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Hình 3.10: Giao diện làm bài nghe

Sau khi hoàn thành các câu trả lời, người dùng sẽ nộp bài làm của

mình. Lúc này yêu cầu giao diện sẽ thể hiện kết quả bài làm (Hình 3.11).

Với các câu sai sẽ thể hiện dấu chéo đỏ và câu đúng sẽ là tích xanh.

Hình 3.11: Màn hình kết quả Listening
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3.2.1.5 Giao diện bài viết

Với mục tiêu đã đề cập ở mục 3.1.4, chúng tôi thấy yêu cầu ban đầu

cũng giống với các kỹ năng trước nên sẽ tiếp tục tận dụng lại giao diện:

Bài viết được chia thành nhiều phần (Hình 3.12) và quá trình làm bài.

Hình 3.12: Giao diện các phần của bài viết

Đối với quá trình làm bài, giao diện vẫn sử tận dụng lại ở giao diện

đọc và nghe. Ngoài ra do yêu cầu của bài viết thì giao diện sẽ được thiết

kế lại cho phù hợp. Với đề thì phải thể hiện được chữ và hình ảnh (Hình

3.13) và phần làm bài thì phải thể hiện nơi để người dùng có thể làm bài

viết của mình (Hình 3.14). Để tối ưu trải nghiệm người dùng, chúng tôi

tiếp tục sử dụng cơ chế đã dùng ở giao diện bài đọc để người dùng có thể

chuyển qua lại giữa đề và bài làm một cách dễ dàng.

53



Hình 3.13: Giao diện đề bài viết

Khi người dùng làm bài xong và nộp bài làm của mình, giao diện sẽ

thể hiện thêm một phần để sửa lỗi bài làm của người dùng (Hình 3.14).

Hình 3.14: Giao diện bài làm

54



3.2.1.6 Giao diện bài nói

Với mục tiêu đã đề cập ở mục 3.1.5, các yêu cầu ban đầu cũng giống

với các giao diện kỹ năng trước gồm: Bài nói sẽ được chia thành nhiều

phần (Hình 3.15) và quá trình bài làm.

Hình 3.15: Giao diện danh sách các phần Speaking

Đối với quá trình bài làm, một bài nói sẽ thường có 3-4 câu nên giao

diện sẽ thiết kế dạng chuyển trang cho từng câu để người dùng có thể thoải

mái chọn câu hỏi nào để trả lời trước. Với mỗi câu hỏi, giao diện vẫn tận

dụng những gì đã thể hiện ở các giao diện kỹ năng trước nhưng sẽ chỉnh

sửa lại để phù hợp với bài nói. Vì vậy, đối với bài nói, giao diện phải thể

hiện được đề bài và chức năng để người dùng có thể nói (Hình 3.16).
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Hình 3.16: Giao diện phần làm bài nói

Sau khi hoàn thành bài nói, người dùng nộp bài của mình. Giao diện

mỗi câu trong bài nói sẽ chuyển về dạng sửa lỗi bài nói của người dùng

(Hình 3.17).

Hình 3.17: Giao diện sửa lỗi bài nói

56



3.2.1.7 Giao diện Flashcard

Với các yêu cầu trong mục 3.1.7, giao diện Flashcard phải thể hiện được

các thư mục, các flashcard được lưu trữ trong.thư mục, hỗ trợ việc ghi nhớ.

Giao diện Flashcard vừa vào sẽ là nơi thể hiện danh sách các thư mục.

Giao diện bao gồm thanh tìm kiếm trên cùng, danh sách các thư mục và

nút thêm thư mục dạng nổi trên màn hình (Hình 3.18).

Hình 3.18: Giao diện danh sách thư mục Flashcard

Khi bấm thêm thư mục sẽ thêm một giao diện dạng nổi để người dùng

có thể nhập tên và chọn màu sắc theo mình muốn (Hình 3.19).
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Hình 3.19: Giao diện thêm thư mục Flashcard

Khi bấm vào từng thư mục sẽ thể hiện danh sách các Flashcard (Hình

3.20). Giao diện này sẽ tận dụng lại giao diện danh sách thư mục và đổi

lại là danh sách chứa Flashcard. Mỗi Flashcard sẽ thêm một nút bấm (cây

bút chì) để người dùng có thể chỉnh sửa lại.
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Hình 3.20: Giao diện danh sách các Flashcard

Khi bấm thêm Flashcard sẽ thêm một giao diện dạng nổi để người dùng

có thể nhập từ và định nghĩa của từ đó (Hình 3.21).

Hình 3.21: Giao diện thêm Flashcard

59



Ngoài ra giao diện Flashcard còn có nút ôn tập (preview) dạng nổi nằm

dưới nút thêm Flashcard (Hình 3.20) dùng để ôn lại các từ vựng đã thêm.

Khi bấm vào sẽ hiện ra giao diện ôn tập lại các tự vựng (Hình 3.22).

Hình 3.22: Giao diện ôn tập

Giao diện ôn tập (Hình 3.22) sẽ bao gồm phần trung tâm là nơi để

flashcard có thể lật qua lại để xem từ và nội dung, bên dưới là thanh công

cụ với các chức năng lần lượt từ trái sang phải: Trộn lại từ vựng, ôn luyện

lại từ đầu, không nhớ từ vựng và cuối cùng là đã nhớ từ vựng.

3.2.1.8 Giao diện tìm kiếm

Giao diện tìm kiếm (Hình 3.23) được tạo ra với yêu cầu giúp cho người

dùng có thể tìm kiếm các bài tập của mình một cách dễ dàng. Với yêu cầu

này thì giao diện sẽ có nơi để nhập thông tin bài cần tìm kiếm và danh

sách các bài liên quan đến nội dung tìm kiếm.
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Hình 3.23: Giao diện tìm kiếm

3.2.1.9 Giao diện tài khoản

Giao diện tài khoản (Hình 3.24) là nơi người dùng có thể cá nhân hóa

ứng dụng cho mình với các chức năng như chỉnh sửa tài khoản , cài đặt

thông báo cho phù hợp với bản thân. Ngoài ra còn có những chức năng để

người dùng có thể liên hệ với nhà sản xuất như: Hỏi đáp, thông báo lỗi,

đánh giá ứng dụng. Cuối cùng là nút để đăng xuất tài khoản.
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Hình 3.24: Giao diện tài khoản

3.2.1.10 Giao diện thêm ghi chú

Để thực hiện yêu cầu theo mục 3.1.6, các giao diện về kỹ năng đã kể

trên đều tích hợp nơi để có thế ghi chú. Đây sẽ là giao diện khi người dùng

bấm vào thêm ghi chú (Hình 3.25).
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Hình 3.25: Giao diện thêm ghi chú

Giao diện dạng nổi lên giao diện hiện tại mang cảm giác liên tục mà

không phải chuyển sang một màn hình khác. Giao diện sẽ bao gồm thanh

bên trên và nơi để nhập ghi chú. Thanh bên trên lần lượt từ trái sáng phải

sẽ là:

• Bảng chọn chưa một lựa chọn để người dùng có thể xem danh sách

ghi chú.

• Tựa đề cho bài ghi chú của người dùng, người dùng có thể chỉnh sửa

lại.

• Nút bấm để người dùng có thể lưu lại bài ghi chú của mình.

3.2.2 Thiết kế và giải pháp lưu trữ dữ liệu

3.2.2.1 Database diagram

Xem chi tiết và dễ dàng hơn ở đây
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Hình 3.26: Database diagram

3.2.2.2 Đặc tả

users: lưu trữ các thông tin liên quan đến người dùng.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
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user_id text PK Định danh người dùng

email text NOT NULL Email người dùng

last_name text NOT NULL Tên họ người dùng

first_name text NOT NULL Tên người dùng

birthday date NOT NULL Ngày sinh của người

dùng

gender text NOT NULL Giới tính của người

dùng

avatar text NOT NULL Đường dẫn ảnh đại diện

của người dùng

phone_number text NOT NULL Số điện thoại của người

dùng

Bảng 3.1: Bảng thuộc tính lưu trữ users

topic: lưu trữ các thông tin về chủ đề bài học, các bài học (learn-

ing_material) đều có thể có cùng một chủ đề.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

topic_id text PK Định danh chủ đề

topic_name text NOT NULL Tên chủ đề

description text NOT NULL Chi tiết của chủ đề

Bảng 3.2: Bảng thuộc tính lưu trữ topic

learning_material: lưu trữ các thông tin cơ bản liên quan quan

đến bài học, đây là bảng cha sẽ được các bảng con như reading, writing,

listening, speaking kế thừa.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

learning_material_id text PK Định danh

bài học

65



topic_id text FK, NOT NULL Tham chiếu

đến chủ đề

của bài học

type text NOT NULL Loại bài học.

Bao gồm

Reading,

Writing,

Listening,

Speaking

title text NOT NULL Tiêu đề của

bài học

part text NOT NULL Phần của bài

học trong

topic

Bảng 3.3: Bảng thuộc tính lưu trữ learning_material

section: lưu trữ thông tin section của bài reading và listening.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

section_id text PK Định danh

section

learning_material_id text FK, NOT NULL Tham chiếu

đến bài học

title text NOT NULL Tiêu đề sec-

tion

content text NOT NULL Nội dung,

yêu cầu

trong section
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section_quiz_type text NOT NULL Loại câu

hỏi trong

section. Bao

gồm Multi-

pleChoice,

TrueFalse,

Completion,

MultipleSe-

lection

display_order smallint NOT NULL Thứ tự của

section trong

bài học

Bảng 3.4: Bảng thuộc tính lưu trữ section

quiz: lưu trữ thông tin các câu hỏi trong bài học.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

quiz_id text PK Định danh

câu hỏi

learning_material_id text FK, NOT NULL Tham chiếu

đến bài học

section_id text FK Tham chiếu

đến section,

null nếu

không nằm

trong section

nào
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type text NOT NULL Loại câu

hỏi. Bao

gồm Multi-

pleChoice,

TrueFalse,

Completion,

MultipleSe-

lection

question text NOT NULL Nội dung câu

hỏi

options jsonb NOT NULL Chứa các lựa

chọn của câu

hỏi

display_order smallint NOT NULL Thứ tự của

câu hỏi

trong section

hay trong

bài học

Bảng 3.5: Bảng thuộc tính lưu trữ quiz

reading: được kế thừa từ learning_material, chứa thêm thông tin của

bài reading.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

content text NOT NULL Đề bài reading, lưu dưới

dạng html

Bảng 3.6: Bảng thuộc tính lưu trữ reading

reading_submission: lưu trữ lịch sử làm bài reading của người dùng.
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Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

reading_submission_id text PK Định danh

bài nộp

user_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

người dùng

learning_material_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

bài học

point smallint NOT NULL Số câu trả

lời đúng

total_point smallint NOT NULL Số câu của

bài học

time_taken smallint NOT NULL Thời gian

làm bài

submission_history jsonb NOT NULL Lịch sử trả

lời các câu

hỏi

Bảng 3.7: Bảng thuộc tính lưu trữ reading_submission

writing: được kế thừa từ learning_material, chứa thêm thông tin của

bài writing.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

content text NOT NULL Đề bài writing, lưu dưới

dạng html

Bảng 3.8: Bảng thuộc tính lưu trữ writing

writing_submission: lưu trữ lịch sử làm bài writing của người dùng.
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Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

writing_submission_id text PK Định danh

bài nộp

user_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

người dùng

learning_material_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

bài học

score smallint NOT NULL Điểm số

bài nộp

time_taken smallint NOT NULL Thời gian

làm bài

essay text NOT NULL Bài làm

của người

dùng

Bảng 3.9: Bảng thuộc tính lưu trữ writing_submission

listening: được kế thừa từ learning_material, chứa thêm thông tin

của bài listening.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

audio_url text NOT NULL Đường dẫn đến đoạn audio

đề bài

Bảng 3.10: Bảng thuộc tính lưu trữ listening

listening_submission: lưu trữ lịch sử làm bài listening của người

dùng.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
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listening_submission_id text PK Định

danh bài

nộp

user_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

người

dùng

learning_material_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

bài học

point smallint NOT NULL Số câu trả

lời đúng

total_point smallint NOT NULL Số câu

của bài

học

time_taken smallint NOT NULL Thời gian

làm bài

submission_history jsonb NOT NULL Lịch sử

trả lời các

câu hỏi

Bảng 3.11: Bảng thuộc tính lưu trữ listening_submission

speaking: được kế thừa từ learning_material, chứa thêm thông tin

của bài speaking.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

content text NOT NULL Đề bài speaking, lưu dưới

dạng html

Bảng 3.12: Bảng thuộc tính lưu trữ speaking

speaking_submission: lưu trữ lịch sử làm bài speaking của người
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dùng.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

speaking_submission_id text PK Định

danh bài

nộp

user_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

người

dùng

learning_material_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

bài học

score smallint NOT NULL Điểm số

của bài

làm

time_taken smallint NOT NULL Thời gian

làm bài

essay text NOT NULL Đoạn

văn chứa

thông tin

bài nói

của người

dùng

Bảng 3.13: Bảng thuộc tính lưu trữ speaking_submission

flashcard_folder: lưu trữ thông tin folder flashcard.

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
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flashcard_folder_id text PK Định danh

folder

flashcard

user_id text FK, NOT NULL Tham

chiếu đến

người dùng

flashcard_folder_name text NOT NULL Tên folder

flashcard

color text NOT NULL Mã màu

của folder

Bảng 3.14: Bảng thuộc tính lưu trữ flashcard_folder

flashcard: lưu trữ thông tin flashcard

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

flashcard _id text PK Định danh

flashcard

flashcard_folder_id text FK, NOT NULL Tham chiếu

đến folder

flashcard

term text NOT NULL Thuật ngữ của

flashcard

definition text NOT NULL Định nghĩa

của thuật ngữ

Bảng 3.15: Bảng thuộc tính lưu trữ flashcard

note: lưu trữ các thông tin về note của người dùng

Tên trường Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả

note_id text PK Định danh note
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user_id text FK, NOT NULL Tham chiếu đến người

dùng

title text NOT NULL Tiêu đề của note

content text NOT NULL Nội dung của note

Bảng 3.16: Bảng thuộc tính lưu trữ note

3.2.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.2.3.1 Kiến trúc Backend

Ethi Backend được xây dựng với mục đích là nơi duy nhất giao tiếp

trực tiếp với Database và trả về dữ liệu cho các ứng dụng Front-end khác.

Ethi Backend là một ứng dụng backend đáng tin cậy được viết bằng ngôn

ngữ Golang và thiết kế theo kiến trúc microservices. Với sự kết hợp giữa

sức mạnh của Golang và khả năng linh hoạt của kiến trúc microservices,

Ethi Backend là một giải pháp mạnh mẽ cho việc xây dựng các ứng dụng

web và di động hiệu quả.

Golang giúp cho Ethi Backend trở nên nhanh chóng, ổn định và đáng

tin cậy trong việc xử lý các yêu cầu đa dạng từ phía người dùng. Kiến

trúc microservices của Ethi Backend cho phép phân chia ứng dụng thành

những thành phần nhỏ hơn và độc lập. Điều này mang lại sự linh hoạt

và dễ dàng mở rộng khi phải đáp ứng tải cao hoặc thay đổi yêu cầu. Mỗi

microservice trong Ethi Backend có thể được phát triển và triển khai độc

lập, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và duy trì ứng dụng.

Ethi Backend có thể tích hợp dễ dàng với các dịch vụ bên ngoài như

hệ thống xác thực (ví dụ như Keycloak) hoặc cơ sở dữ liệu. Điều này cho

phép tận dụng các dịch vụ có sẵn và tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh, đáp

ứng đầy đủ yêu cầu của ứng dụng.

• Mô hình API Gateway
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Hình 3.27: Mô hình API Gateway

API Gateway có thể được xem như điểm đầu vào duy nhất tới hệ

thống microservices. API Gateway sẽ nhận các truy cập từ phía

client, xác thực và điều hướng chúng đến các API cụ thể trên các

microservices. Ngoài ra, API Gateway sẽ đảm nhận các vai trò như

bảo mật API, tính toán hiệu suất, phân tích số lượng các truy cập

cũng như tình trạng của hệ thống.

• Mô hình Direct Pattern
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Hình 3.28: Mô hình Direct Pattern

Song song với API Gateway, ứng dụng cũng hỗ trợ kết nối theo mô

hình Direct Pattern như trên. Trong mô hình Direct Pattern, mỗi

microservice có thể truy cập trực tiếp vào các API hoặc giao diện

(interface) công khai của các microservice khác để giao tiếp và truy

cập vào dữ liệu. Điều này cho phép các microservice gửi và nhận

các yêu cầu trực tiếp, không thông qua một lớp trung gian nào. Mô

hình này cho phép thay đổi và mở rộng dễ dàng, do không có lớp

trung gian nào tham gia, mô hình Direct Pattern thường có hiệu suất

cao hơn so với các mô hình khác. Việc giao tiếp trực tiếp giữa các

microservice giảm thiểu độ trễ và tăng tốc độ xử lý.
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Tương ứng với kiến trúc như trên, Backend có cấu trúc thư mục như

sau:

Hình 3.29: Tổ chức thư mục backend

• • .github: thư mục viết các cấu hình chạy hệ thống CI/CD tự động

với Github Actions.

• cmd: chứa các lệnh để chạy service hoặc job

• deployments: cấu hình deploy ứng dụng

• developments: custom các tool hỗ trợ dev

• features: chạy bdd test để kiểm tra các API có hoạt động đúng hay

không

• internal: chứa các chức năng chính của services (ví dụ với service

user)

– configurations: chứa các biến môi trường
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– constants: định nghĩa hằng số dùng chung cho service

– entities: định nghĩa các đối tượng xuất hiện (user)

– repositories: tương tác với database thông qua câu query

– services: business logic của service

• migrations: sql cấu hình database cho từng service

• mock: mock dữ liệu hỗ trợ viết unit test

• proto: chứa các file proto hỗ trợ gen grpc

• pkg: chứa file generate từ proto và các thư viện tự custom hữu dụng

khác

• scripts: lưu trữ các file .bash thường dùng cho developer

3.2.3.2 Kiến trúc Frontend

Frontend (ứng dụng Android) được viết bằng Flutter, dựa theo ý tưởng

của mô hình Domain-Driven Design (DDD).

Hình 3.30: Mô Hình Domain-Driven Design

Dựa vào ý tưởng mô hình trên (Hình 3.30) cho Frontend. Do các lớp có

các model gần như giống như nên chỉ còn lại 3 lớp: Presentation, Domain,
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Infrastructure. Lý do không có lớp Application là vì Application sẽ lấy

dữ liệu có được từ Domain để chuyển sang dữ liệu thích hợp để đưa cho

Presentation. Ở mô hình trên (Hình 3.30) là Bloc sẽ lấy dữ liệu từ Domain

rồi biến đổi dữ liệu cho phù hợp với Widgets nhưng do kiểu dữ liệu này

gần như giống nhau nên hầu như lớp này khá dư thừa so với Frontend.

Hình 3.31: Kiến trúc Frontend

Như vậy (Hình 3.31) đây sẽ là kiến trúc của Frontend sau khi đã dựa

vào ý tưởng của mô hình (Hình 3.30). Kiến trúc sẽ có 3 phần chính:

• Presentation: Nơi người dùng tương tác với hệ thống. Lớp bao gồm:

các Widgets và Bloc (States và Events). Nhiệm vụ của Bloc sẽ lấy

dữ liệu từ Domain thông qua Abstract Repository để đưa lên View.

• Domain: Đây là nơi chứa các model (Entity) và khai báo các Abstract

Repository để cho Infrastructure định nghĩa.

• Infrastructure: Nơi tương tác các nguồn dữ liệu đến từ trong (Local

data) và ngoài app (Remote data). Định nghĩa các Abstract Reposi-

tory với mục đích là chuyển dữ liệu đó thành model cho lớp Domain

và ngược lại (Repository).
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3.2.4 Thiết kế kiến trúc triển khai ứng dụng

3.2.4.1 Giải pháp quản lý dịch vụ

Mỗi dịch vụ của hệ thống sẽ được chạy trong container, đối với các

container thiếu sự ổn định thì việc kiểm tra tình trạng của container cũng

như khả năng self healing đóng một vai trò quan trọng.

Nhóm chúng tối đề xuất triển khai một hệ thống có thể quản lý con-

tainer một cách hiệu quả, nhưng cũng đồng thời đảm bảo tính ổn định của

hệ thống. Hệ thống cũng phải có khả năng tự hồi phục trước các sự cố liên

quan tới máy chủ. Ngoài ra hệ thống cũng cung cấp khả năng scale linh

động và high availability, giúp cho dịch vụ luôn sẵn sàng để phục vụ cho

người dùng.

3.2.4.2 Giải pháp điều hướng gói tin

Khi một người dùng muốn gửi một yêu cầu tới máy chủ thì người có

thể gửi tới thẳng máy chủ hoặc gửi tới một địa chỉ trung gian (proxy). Đối

với giải pháp gửi gói tin trực tiếp tới máy chủ thì hiện nay không được

khuyến khích vì phương pháp lại khiến máy chủ của chúng tôi dễ bị tổn

thương đối với các đợt tấn công từ bên ngoài, khi mà các máy chủ có thể

để lộ ra các lổ hổng bảo mật. Ngược lại với giải pháp trên, nhóm chúng

tôi triển khai hệ thống mà các gói tin gửi tới sẽ được đi qua một địa chỉ

trung gian (proxy). Tùy theo các gói tin mà có thể được điều hướng tới

một dịch vụ cụ thể hay còn gọi là Reverse Proxy. Ngoài ra, với reverse

proxy, chúng tôi cũng có thể cân bằng tải (load balancing) và hạn chế số

lượng request (rate limiting) của các gói tin được gửi tới máy chủ, từ đó

giảm thiểu thiệt hại từ các đợt tấn công. Nhóm chúng tôi đề xuất các giải

pháp cho vấn đề này:

1. Reverse Proxy
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Hình 3.32: Mô hình Reverse Proxy

Giải pháp này chỉ ra là 1 proxy thì sẽ có nhiều lối vào (ingress) và

lối vào này sẽ dẫn thẳng tới một dịch vụ duy nhất. Để diễn giải cho

giải pháp này, với hình minh họa 3.32, một proxy sẽ có nhiều lối vào

(ingress), vào mỗi lối vào sẽ được gửi tới một dịch vụ cụ thể như

Auth Service, Eureka Service. Như vậy khi người dùng gửi tới địa

chỉ auth.ethi-team.tech thì gói tin sẽ được gửi tới Auth Service.

Tuy nhiên, giải pháp có một vấn đề là client gửi yêu cầu tới máy chủ

phải gửi qua nhiều đường dẫn api khác nhau. Thêm vào đó, khi api

release một phiên bản mới thì sẽ phải cập nhật toàn bộ các đường

dẫn.

2. Reverse Proxy kết hợp với API Gateway
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Hình 3.33: Mô hình Reverse Proxy kết hợp với API Gateway

Giải pháp này nhằm giải quyết giải pháp số 1 là nhóm chúng tôi sử

dụng một dịch vụ API Gateway để gom nhóm các api liên quan tới

ứng dụng như dịch vụ xác thực, dịch vụ bài học hay dịch vụ thông

báo, thành một đường dẫn duy nhất từ đó có thể đơn giản hóa khi

client muốn gửi yêu cầu tới máy chủ, được minh họa bằng hình 3.33

Khi này client sẽ gửi yêu cầu qua một đường dẫn duy nhất, ví dụ

là api.ethi-team.tech, và khi cập nhật phiên bản mới api thì cũng dễ

dàng hơn nhiều.

Thêm vào đó, hình minh hoạt 3.33 còn cho thấy với các dịch vụ không

liên quan tới ứng dụng, ví dụ như dịch vụ quản lý tài nguyên, thì

nhóm chúng tôi tạo một đường dẫn khác để có thể truy cập thuận

tiện hơn.

3.2.4.3 Giải pháp phân phối tín chỉ TLS

Đối với một hệ thống api thực tế thì tín chỉ TLS là một vấn đề không

thể thiếu. Tín chỉ này sẽ giúp bảo vệ khi người dùng gửi yêu cầu tới một

đường dẫn HTTPS, các dữ liệu sẽ được mã hóa từ đó giảm thiểu các nguy

cơ bị nghe lén hoặc các kiểu tấn công khác, đồng thời khẳng định danh

tính của đường dẫn.
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Tuy nhiên, người triển khai có thể phải cập nhập tín chỉ một cách thủ

công cho từng dịch vụ mà yêu cầu HTTPS, hoặc khi tín chỉ hết hạn, khiến

cho công việc này vô cùng khó khăn. Ngoài ra, khi tín chỉ hết hạn thì có

thể khiến cho đường truyền giữa server và client thiếu an toàn, vì vậy việc

gia hạn phải được thực hiện nhanh chóng.

Hình 3.34: Mô hình phân phối tín chỉ TLS

Với hình minh họa 3.34, dịch vụ phân phối (Certificate Issuer) sẽ gửi

yêu cầu tới trung tâm cấp chứng chỉ (Certificate Authority) để xin cấp

chứng chỉ đối với các lối vào (ingress) của Proxy. Khi này dịch vụ phân

phối còn đóng vai trò cập nhật tín chỉ mới khi hết hạn. Dịch vụ này sẽ

giúp tự động hóa các quy trình trên và từ đó cải thiện hệ thống hơn.
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3.2.4.4 Giải pháp quản lý bí mật

Các dịch vụ khi triển khai sẽ cần có các bí mật (secret) để có thể truy

cập các tài nguyên khác, và các bí mật này cần phải được phân phối một

cách cẩn trọng để tránh nguy cơ rò rỉ. Người triển khai có thể triển khai

hệ thống bằng cách tạo dịch vụ một cách thủ công cùng với bí mật. Giải

pháp này yêu cầu người triển khai phải nhập thủ công bí mật ở terminal

hoặc giao diện khác, từ dó có thể làm rò rỉ bí mật (khi bí mật vô ý lưu vào

lịch sử terminal) hoặc gia tăng nguy cơ rò rỉ khi người triển khai phải trải

qua các bước khác nhau.

Hình 3.35: Mô hình phân phối tín chỉ TLS

Với hình minh họa 3.35, thì nhóm chúng tôi sẽ lưu trữ toàn bộ các bí

mật ở một dịch vụ lưu trữ chung (secret provider), dịch vụ này có thể là

một bên thứ ba nằm bên ngoài hệ thống. Còn bên trong hệ thống, sẽ có

một dịch vụ phân phối (external secret operator) đóng vai trò giám sát,

trao đổi các bí mật với dịch vụ lưu trữ bí mật. Dịch vụ phân phối này sẽ

chỉ cung cấp một phần bí mật (ví dụ: sercrets/auth-service) cho một dịch

vụ bí mật trung gian (external secret service) mà sẽ truyền bí mật vào dịch

vụ có yêu cầu.

Khi bí mật được cập nhật, thì sẽ đẩy cập nhật tới dịch vụ phân phối

(external secret operator), dịch vụ phân phối này sẽ cập nhật bí mật mà

dịch vụ trung gian (external secret service) đã đăng ký. Từ đó, khi bí mật
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được cập nhật thì chỉ có một số các dịch vụ có thể sẽ khởi động lại để cập

nhật thay vì toàn bộ hệ thống.

3.2.4.5 Giải pháp triển khai tài nguyên tự động

Đối với một hệ thống được thiết kế theo kiến trúc microservices thì

việc người triển khai tài nguyên hệ thống phải triển khai thủ công sẽ mất

khá nhiều thời gian đồng thời không thể tránh việc mắc phải các sai sót

từ đó phải lặp lại quá trình trên. Ngoài ra, khi hệ thống gặp sự cố thì việc

rollback lại các chỉnh sửa là một vấn đề phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Hình 3.36: Mô hình triển khai tài nguyên tự động

Nhóm chúng tôi đề xuất triển khai các tài nguyên hệ thống theo mô

hình IaC (Infrastructure as Code), khi mà việc triển khai hệ thống được

định nghĩa bằng file code. Ngoài ra, các file này sẽ được lưu trên một hệ

thống version control như Git, GitHub hay Gitlab. Khi lưu trữ file trên

một hệ thống version control sẽ giúp cho việc quản lý các version của hệ

thống một hệ thống hiệu quả hơn, có thể rollback lại hệ thống một cách

dễ dàng. Thêm vào đó, việc triển khai hệ thống có thể kiểm tra bởi một

bộ phận khác hoặc các công cụ hỗ trợ, từ đó việc sai sót trong việc triển

khai sẽ được giảm thiểu.
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Chương 4

Cài đặt giải pháp

4.1 Giới thiệu về hệ điều hành Android

và ứng dụng Flutter để phát triển ứng

dụng Android

4.1.1 Giới thiệu về hệ điều hành Android

Android là một hệ điều hành đa nền tảng được phát triển bởi Google

dành cho các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ

thông minh, . . .Một trong những lý do khiến cho hệ điều hành này phổ

biến là do tính mã nguồn mở. Điều này đã giúp cho các nhà phát triển có

quyền tự do sửa đổi, tùy chỉnh và phân phối mã nguồn Android theo nhu

cầu cụ thể của mình. Với sự phát triển không ngừng của các thiết bị di

động đã giúp cho Android xây dựng được một hệ thống sinh thái phong

phú với hàng triệu ứng dụng và cộng động phát triển đông đảo đem đến

những trải nghiệm đa dạng và độc đáo cho người dùng.

Một ứng dụng Android được cấu thành từ các thành phần của ứng

dụng (app components). Các thành phần có thể phụ thuộc vào nhau. Có

bốn loại thành phần: Hoạt động (Activities), Dịch vụ (Services), Trình tiếp

nhận thông báo (Broadcast Receiver) và Trình cung cấp nội dung (Content
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Provider).

• Hoạt động: Là một thành phần giúp ứng dụng và người dùng có thể

tương tác với nhau. Ví dụ: một ứng dụng tin nhắn có một hoạt động

để hiện thị danh sách các tin nhắn, một hoạt động để soạn tin nhắn

và một hoạt động khác để hiện thị các nội dung tin nhắn. Ngoài ra

một ứng dụng cũng có thể mở được bất kỳ hoạt động nào của ứng

dụng khác nếu có sự cho phép. Ví dụ: ứng dụng tin nhắn có thể sử

dụng ứng dụng ghi âm để chia sẽ âm thanh cho người dùng khác.

• Dịch vụ: Là một thành phần với mục đích là chạy ngầm để thực hiện

các hoạt động phức tạp cần nhiều thời gian. DỊch vụ không cung

cấp một giao diện trực quan cho người dùng. Ví dụ: một ứng dụng

nghe nhạc, bạn có thể nghe nhạc mà không cần phải đang mở ứng

dụng.

• Trình tiếp nhận thông báo: Là một thành phần giúp cho ứng dụng

đưa các sự kiện ra bên ngoài ứng dụng. Ví dụ: ứng dụng hẹn giờ

một thời điểm nào đó sẽ có một thông báo và ứng dụng bạn không

cần phải hoạt động để đến giờ đó thể hiện được thông báo. Ngoài

ra trình tiếp nhận thông báo có thể nhận được các thông tin từ hệ

thống. Ví dụ: thông tin màn hình đã tắt, thời lượng pin, . . .Mặc

dù trình tiếp nhận thông báo không có giao diện người dùng nhưng

thành phần này có thể tạo một thanh trạng thái để nhắc nhở người

dùng.

• Trình cung cấp nội dung: Là một thành phần quản lý các dữ liệu

được chia sẽ đến ứng dụng, ta có thể lưu trữ dữ liệu ấy trong tập

tin hệ thống (file system), trong cơ sở dữ liệu SQLite hay bất kì bộ

nhớ nào khác mà ứng dụng có thể truy cập. Ngoài ra, thành phần

cho phép truy vấn thậm chí chỉnh sửa dữ liệu nếu trình cung cấp nội

dung cho phép. Ví dụ: một ứng dụng thư viện ảnh cho phép ứng

dụng nhắn tin lấy dữ liệu ảnh. Từ đó, ứng dụng nhắn tin có thể lấy
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ảnh để thực hiện mục đích của mình như chia sẻ mọi người và cũng

có thể xóa từ ứng dụng nhắn tin.

Để một ứng dụng Android có thể chạy thì hệ thống phải biết sự tồn

các thành phần (app components) bằng cách đọc tập tin "AndroidMani-

fest.xml" (tập tin "bản kê khai”) của ứng dụng. Ứng dụng bắt buộc phải

khai báo tất cả thành phần sẽ sử dụng trong tập tin này. Ngoài ra, Bản

kê khai (manifest) có thể dùng khai báo các thành phần khác ngoài ứng

dụng như:

• Xác định những sự cho phép của người dùng (user permission) mà

ứng dụng cần để có thể hoạt động. Ví dụ: quyền được sử dụng mạng.

• Khai báo các thông số tối thiểu mà ứng dụng có thể hoạt động được.

Ví dụ: minSdkVersion, maxSdkVersion, . . .

• Khai báo các tính năng phần cứng hay phần mềm mà ứng dụng sẽ

sử dụng. Ví dụ như máy ảnh, dịch vụ Bluetooth.

• Khai báo các thư viện API mà ứng dụng cần được liên kết (Ngoài

các API có sẵn trong hệ thống). Ví dụ: thư viện Google Maps.

4.1.2 Ứng dụng Flutter để phát triển ứng dụng An-

droid

Flutter là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Google,

được sử dụng để xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng. Với Flutter, ta

có thể phát triển ứng dụng cho cả Android và iOS từ một mã nguồn duy

nhất. Điều này giúp giảm thiểu thời gian và công sức phát triển ứng dụng,

đồng thời cung cấp khả năng phát triển nhanh chóng và đáng tin cậy.

Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng của Flutter:

• Hot Reload: Flutter cung cấp tính năng Hot Reload cho phép ta thay

đổi mã nguồn và xem kết quả ngay lập tức trên thiết bị di động hoặc

88



máy ảo. Điều này giúp tăng tốc quá trình phát triển và cho phép

bạn nhanh chóng thử nghiệm và điều chỉnh giao diện và chức năng

của ứng dụng.

• Widget base: Flutter sử dụng hệ thống widget để xây dựng giao diện

người dùng. Mọi thành phần trong Flutter đều là một widget, bao

gồm các khung nhìn, nút, hộp chứa và các thành phần tùy chỉnh

khác. Ta có thể kết hợp các widget để tạo thành giao diện phức tạp

và tương tác linh hoạt.

• Dart programming language: Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình

Dart. Dart là một ngôn ngữ hiệu suất cao được tối ưu hóa cho việc

xây dựng ứng dụng đa nền tảng. Nó cung cấp các tính năng như

tính năng kiểu tĩnh, bộ thu gom rác tự động và cú pháp gần giống

với JavaScript, C++ và Java, giúp việc học Dart trở nên dễ dàng đối

với thành viên nhóm.

• Khả năng tùy chỉnh cao: Flutter cho phép bạn tạo giao diện người

dùng tùy chỉnh một cách linh hoạt. Bạn có thể thay đổi giao diện

của ứng dụng theo ý muốn, từ các hiệu ứng chuyển động đơn giản

đến giao diện phức tạp và tương tác người dùng. Flutter cũng cung

cấp một loạt các gói thư viện và tiện ích để giúp bạn xây dựng các

tính năng phong phú cho ứng dụng của mình.

• Tiềm năng phát triển cho iOS: với khả năng build cho iOS từ một

mã nguồn, điều đó giúp team có thể phát triển thêm cho app iOS

nếu dự án tiềm năng mà ko đòi hỏi phải làm lại từ đầu

4.2 Cài đặt các chức năng hỗ trợ luyện thi

Trình bày cách cài đặt chức năng luyện thi
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4.2.1 Chức năng hỗ trợ luyện thi Reading

Phần luyện thi reading là một trong những chức năng quan trọng nhất

của ứng dụng. Phần thi này được chia làm 3 phần, tương ứng với cấu

trúc của một bài Reading IELTS chuẩn, ứng với mỗi phần sẽ là một đoạn

văn với nhiều dạng câu hỏi. Sau khi tổng hợp, chúng tôi nhận thấy các

dạng câu hỏi có thể gom lại thành 3 dạng: multiple choice (chọn 1 đáp án

đúng), multi selection (có thể chọn nhiều đáp án đúng) và filling gap (điền

từ). Ngoài ra đối với dạng multiple choice, có thể chia nhỏ ra là dạng chọn

True/False/Not Given và chọn đáp án với nhiều option hơn như a,b,c,d,e,f.

Từ đây, nhóm em xây dựng chức năng Reading với đầu vào sẽ là 3 phần

ứng với từng part của bài thi ngoài thực tế (Hình 3.4). Ứng với mỗi part,

chúng tôi sẽ cung cấp và phân thành nhiều chủ để cho người dùng dễ lựa

chọn (Hình 3.5). Nội dung cũng như nguồn tài liệu được tham khảo từ

Các tài liệu và sách giáo khoa được sử dụng trong việc chuẩn bị cho bài

thi IELTS (Mục 2.2) để tăng độ tin cậy cho bài học.

Tại màn hình danh sách bài học, chúng tôi sẽ đánh dấu những bài đã

học, cũng như số điểm lần gần nhất đạt được. Khi bấm vào một bài học,

nếu là bài học mới, người học sẽ vào thẳng màn hình học. Tại đây sẽ có

2 tab cho phần bài đọc (Hình 3.6) và trả lời câu hỏi. Nếu là bài học cũ,

người dùng có thể xem lại kết quả về điểm cũng như đáp án mình đã làm

trước đó. Ngoài ra người dùng có thể bấm giờ để có thể canh thời gian

hoặc chọn làm lại bài hoặc thêm ghi chú nếu muốn.

Khi người dùng chọn Submit để nộp bài, bài làm sẽ được gửi lên để

server chấm và trả về kết quả. Lúc này người dùng có thể xem lại những

câu đúng, sai cũng như làm lại nếu muốn. (Hình 3.8)

Về mặt kĩ thuật, khó khăn chúng tôi gặp phải là làm sao có thể build

được những câu hỏi cũng như lấy được đáp án người dùng chọn. Ngoài

ra, chúng tôi cũng phải suy nghĩ thêm về trường hợp multi selection. Phải

làm sao tạo được những lớp base để có thể thể hiện được các trường hợp

cho cả multiple choice, multi selection hay filling gap một cách hợp lý.
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Đầu tiên, về phần build các widget (các component trong flutter thường

được gọi là widget), chúng tôi sẽ tạo một lớp abstract với các thông tin cơ

bản của câu hỏi như nội dung, option,. . . Từ đó ứng với mỗi dạng, chúng tôi

sẽ tạo ra các lớp kế thừa với những tuỳ biến cho phù hợp về giao diện. Đặc

biệt, những lớp này phải kế thừa và bắt buộc override lại hàm getAnswer()

từ lớp cha. Hàm này sẽ trả về kiểu dữ liệu là DynamicAnswer. Kiểu dữ

liệu này sẽ có thông tin về quizType, quizID và 2 thuộc tính optional đó

là selectAnswer (dành cho trường hợp multiple choice hay filling gap vì chỉ

có một đáp án) và listAnswer (dành cho multi selection). Nhờ vậy, khi có

sự kiện submit bài, chúng tôi chỉ cần duyệt qua mảng widget abstract và

gọi hàm getAnswer() thì sẽ có được đáp án người dùng chọn. Việc cần

làm tiếp theo chỉ là bước xử lý rawData theo đúng format để gửi lên cho

server chấm bài. Sau khi có đáp án, việc hiển thị đáp án từng câu cũng

được build dựa trên cách tạo abstract class như trên.

4.2.2 Chức năng hỗ trợ luyện thi Listening

Đối với chức năng listening, cách tiếp cận cũng khá giống với chức năng

reading. Bài thi listening cũng có nhiều phần với nội dung có thể được chia

làm ba dạng multiple choice, multi selection và filling gap. Để giúp cho

việc phát audio thuận tiện hơn, chúng tôi sử dụng thư viện Audioplayer

của flutter. Thư viện này giúp cho việc load audio từ url cũng như cache

lại dễ dàng hơn. Hệ thống file nghe sẽ được lưu trữ trên cloud (ở đây là

Cloudinary). Để tiện cho việc học, phần Listening sẽ có thêm tính năng

chỉnh tốc độ nhanh chậm, giúp người học chọn tốc độ phù hợp hơn. Ngoài

ra còn có thể nghe lại nhiều. Về mặt thiết kế, phần audio sẽ được ghim lên

app bar để tiện cho người dùng làm bài. Thay vì chia thành 2 màn hình

bài đọc và câu hỏi như reading (Hình 3.10). Sau khi làm bài người dùng

có thể xem lại đáp án để cải thiện kĩ năng (Hình 3.11).
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4.2.3 Chức năng hỗ trợ luyện thi Writing

Ở bài thi Writing, cấu trúc cũng có phần tương tự với Reading và

Listening. Trong bài thi Writing, tổ chức IELTS quy định phải có 2 phần,

mỗi phần gồm một câu hỏi. Nội dung câu hỏi ở dạng văn bản hoặc có thêm

hình ảnh, đối với dạng bài mô tả biểu đồ, đồ thị hoặc sơ đồ, người dùng

trả lời câu hỏi bằng cách nhập văn bản. Để thuận tiện cho việc thể hiện

chính xác đề và các định dạng, server gửi nội dung câu hỏi ở dạng HTML,

và thể hiện trên giao diện bằng thư viện flutter_html của flutter (Hình

3.13). Kết quả làm bài sẽ được gửi về server để đánh giá, ở đây nhóm em

sử dụng Chat Gpt-3 API để đánh giá bài làm của người dùng, chủ yếu hệ

thống sẽ yêu cầu GPT đánh giá và đề xuất chỉnh sửa chính tả, ngữ pháp

của bài làm. Kết quả bài làm của người dùng gồm writingSubmissionId,

score và rawEssay, editedEssay lần lượt là mã số bài nộp Writing, số điểm,

câu trả lời của người dùng và văn bản đề xuất chỉnh sửa. Ở front-end,

chúng tôi dùng thư viện pretty_diff_text có sẵn trên Flutter, hỗ trợ so

sánh văn bản và hiển thị nội dung khác nhau một cách trực quan (Hình

3.14). Kết quả bài làm của người dùng được lưu lại phục vụ cho các chức

năng xem lại kết quả làm bài.

4.2.4 Chức năng hỗ trợ luyện thi Speaking

Speaking cũng có cấu trúc chia phần như những kĩ năng trên, Speaking

gồm 3 phần trong một bài thi, số lượng câu mỗi phần thường từ 3-4 câu,

mỗi câu được đặt trong mỗi tab riêng. Về giao diện, chúng tôi dùng thư

viện speech_to_text của Flutter, mỗi tab ngoài câu hỏi sẽ có một nút ghi

âm, cho phép người dùng ghi lại câu trả lời dưới dạng âm thanh giọng nói,

vì đây là chức năng luyện thi nên nhóm quyết định cho phép người dùng

có thể ghi âm lại nhiều lần câu trả lời. Speech_to_text sẽ chuyển đổi âm

thanh thành dữ liệu văn bản, đơn giản hóa quá trình đánh giá kết quả.

Sau đó câu trả lời dưới dạng văn bản được gửi về server và sử dụng Chat

GPT-3 API để đánh giá như Writing (mục 4.2.3). Kết quả trả về sẽ được
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hiển thị gồm điềm, các câu trả lời của người dùng đã được chuyển sang

dạng văn bản kèm để xuất chỉnh sửa ứng với mỗi câu hỏi.

4.2.5 Cài đặt chức năng ghi chú

Ứng dụng Ethi cung cấp chức năng ghi chú để hỗ trợ người dùng có

thể ghi chú một cách thuận lợi nhất khi đang làm bài kiểm tra. Khi người

dùng nhấn nút ghi chú, một trang ghi chú sẽ được mở ra và cho phép người

dùng sử dụng ghi chú. Sau khi người dùng bấm nút Save thì ứng dụng sẽ

gửi một API tới EurekaService để lưu lại nội dung ghi chú. Nếu ứng dụng

không thể kết nối được tới máy chủ, thì ứng dụng sẽ lưu lại thông tin ghi

chú ở máy người dùng và sau đó cố gắng kết nối lại với máy chủ. Người

dùng có thể quản lý ghi chú ở trang Learn bằng cách thêm hoặc xóa ghi

chú đã lưu trước đó.

4.2.6 Cài đặt chức năng flashcard

Ứng dụng Ethi hỗ trợ chức năng flashcard để người dùng ôn luyện từ

vựng từ đó rèn luyện khả năng ghi nhớ và củng cố vốn từ vựng của người

dùng. Một người dùng có thể tạo nhiều tập tin khác nhau, mỗi tập tin sẽ

có một từ vựng khác nhau, bao gồm tên từ vựng và nghĩa của từ vựng đó.

Khi người dùng tạo một tập tin, ứng dụng sẽ gửi một API UpsertFolder

tới EurekaService để tạo một tập tin gồm các thông tin:

• Tên tập tin.

• Màu sắc của tập tin.

Sau khi tạo tập tin, người dùng có thể thêm từ vựng của người dùng

vào bên trong tập tin đó. Khi thêm một từ vựng mới, người dùng sẽ cung

cấp hai thông tin như sau:

• Tên từ vựng.
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• Định nghĩa của từ vựng.

Khi người dùng thêm một từ vựng vào một tập tin, ứng dụng sẽ gửi

một API UpsertFlashcard tới EurekaService gồm thông tin tên từ vựng,

định nghĩa của từ vựng và tên tập tin chứa từ vựng đó.

4.3 Cài đặt triển khai hệ thống

4.4 Tổng kết

Trong chương 4, nhóm đã trình bày cách thức cài đặt và triển khai cho

một số chức năng của ứng dụng. Nội dung chi tiết cho một số phần cài đặt

và các thông tin liên quan sẽ được nhóm trình bày ở phần phụ lục. Tiếp

theo, nhóm sẽ tổng kết quá trình thực hiện đồ án và từ đó đúc kết những

kiến thức, sản phẩm thu được tại chương 5.
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Chương 5

Tổng kết, đánh giá

Sau hơn 6 tháng làm việc cùng nhau, nhóm đã hoàn thành ứng dụng

ở nền tảng mobile phổ biến là Android dành cho hầu hết các đối tượng

người dùng mong muốn luyện thi IELTS. Nhóm đã hoàn thành được hết

các tính năng đã đề ra ban đầu. Sản phẩm của nhóm đã bước vào giai

đoạn dùng thử và bắt đầu nhận được một số lời nhận xét và bắt đầu xây

dựng thêm các tính năng mới do người dùng yêu cầu.

Ứng dụng đã bước đầu đạt được những mục tiêu cơ bản là xây dựng

hệ thống trên nền tảng Android để người dùng tiện lợi luyện thi IELTS ở

mọi lúc mọi nơi.

5.1 Kiến thức thu được

Tiếp thu được các kiến thức liên quan đến việc luyện thi IELTS, biết

được kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để đạt được điểm cao trong bài kiểm tra

IELTS, bao gồm: ngữ pháp, từ vựng, phát âm, đọc hiểu, viết và nói. Các

dạng bài kiểm tra IELTS thường gặp, cách làm và cách đối phó với từng

dạng bài kiểm tra.

Tìm hiểu và áp dụng thành công các phương pháp khảo sát và phỏng

vấn các đối tượng liên quan trong quá trình phát triển hệ thống luyện thi

IELTS.
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Khi áp dụng quy trình phát triển phần mềm Scrum, nhóm đã học được

nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, quản lý nhân sự, làm

việc nhóm, giải quyết rủi ro, quản lý thời gian và quản lý ngân sách.

Tìm hiểu và áp dụng framework Flutter vào phát triển ứng dụng An-

droid thể hiện được các tính năng cơ bản của dự án.

Tiếp cận cách phát triển ứng dụng Android theo Domain Driven Design.

Áp dụng CI/CD cho quy trình build và submit app, tích hợp Firebase

để tracking crash, analytic,...

Xây dựng được hệ thống backend đáp ứng được các yêu cầu đề ra với

kiến trúc microservices bằng Golang. Thực hiện xây dựng mã nguồn với

kiến trúc Clean Architecture giúp việc mở rộng và kiểm thử dự án dễ dàng

hơn. Xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ, cụ thể là PostgreSQL với cách

lưu trữ phù hợp với hệ thống. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng bằng

Kubernetes. Khả năng tìm kiếm và đọc hiểu tài liệu, sách báo được nâng

cao. Thói quen trích dẫn tài liệu, ý tưởng của người khác được hình thành.

Khả năng tổng hợp các kiến thức từ các tài liệu cũng được cải thiện đáng

kể.

Làm quen với quy trình làm việc theo mô hình Scrum, sử dụng thêm

các công cụ hỗ trợ như Jira, Slack, Figma,...

Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm

được phát triển để trở nên tốt hơn. Cải thiện tính tự chủ, tự lập và tinh

thần trách nhiệm công việc. Kinh nghiệm đọc hiểu, hiệu chỉnh mã nguồn

được phát triển. Kinh nghiệm chỉnh sửa và khả năng khắc phục khi gặp

lỗi dần được cải thiện.

5.2 Sản phẩm thu được

5.2.1 Môi trường phát triển

• Hệ điều hành: Windows, Linux, MacOS, Android.

• Công cụ phát triển phần mềm: VSCode, Xcode, Android Studio,
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Figma, Postman, Jira, Google Cloud Platform, Github, Docker, An-

droid Profiler, Selenium.

Bảng 5.1: Bảng các thư viện/nền tảng sử dụng

Tên thư viện / nền tảng Tóm tắt chức năng

Keycloak Xác thực và quản lí người dùng

Kubernetes Triển khai hệ thống backend

PostgreSQL Database

Directus Quản lý tài liệu

Flutter Phát triển đa nền tảng

Firebase Hỗ trợ xem crash, in-app message,

distribute app

5.2.2 Môi trường triển khai ứng dụng

Các thiết bị điện thoại sử dụng hệ điều hành Android từ 5.0 trở lên

(Min SDK >= 21).

5.2.3 Các chức năng đã cài đặt

• Xác thực và cập nhật tài khoản

• Luyện thi Reading.

• Luyện thi Listening.

• Luyện thi Speaking.

• Luyện thi Writing.

• Kiểm tra lại các đáp án của bài tập đã thực hiện.

• Chấm điểm.
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• Ghi chú.

• Flash card.

• Thống kê kết quả học tập, theo dõi quá trình học tập.

• Đề xuất lộ trình học

• Thông báo

• Lịch sử bài làm

• Tìm kiếm

• Bảng xếp hạng

5.2.4 So sánh với ứng dụng khác trên thị trường

Chức năng Grammar IELTS Prep Sounds Right Ethi

Miễn phí X X

Bài kiểm tra đánh

giá trình độ

X X

Lộ trình học X X X

Tips and Tricks X X

Các bài tập luyện

thi đa dạng

X X X

Các bài tập, video

hướng dẫn về

phát âm

X X

Hỗ trợ luyện nghe X X X

Hỗ trợ luyện viết X X

Hỗ trợ luyện đọc X X
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Cập nhật nội

dung mới

X X X

Tư vấn và hỗ trợ X

Theo dõi tiến

trình và đánh giá

kết quả học tập

X X X

Bảng 5.2: Bảng so sánh các ứng dụng tương tự

5.2.5 Đánh giá lợi ích của sản phẩm khi áp dụng vào

vấn đề thực tế

Các ứng dụng luyện thi IELTS hiện nay tuy đã có thể đáp ứng được

từng yêu cầu cơ bản như luyện nghe hoặc luyện ngữ pháp, song vẫn còn

chưa đầy đủ các tính năng của một ứng dụng luyện thi IELTS nên có cũng

như giao diện đã quá lạc hậu.

Vì thế ứng dụng luyện thi Ethi của chúng em cung cấp nhiều tính năng

và tài liệu học tập khác nhau để hỗ trợ người dùng luyện tập các kỹ năng

như ngữ pháp, từ vựng, phát âm, đọc hiểu, viết và nói, giúp người dùng

có thể tập trung và cải thiện từng kỹ năng một. Sản phẩm có thể được

tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu học tập và luyện thi IELTS của người dùng,

giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các tài liệu học tập phù hợp

với mục tiêu của mình. Sản phẩm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng và

thân thiện với người dùng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng

các tính năng của sản phẩm.

5.3 So sánh các kết quả thu được với mục

tiêu ban đầu:
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Bảng 5.3: Bảng so sánh kết quả thu được với mục tiêu ban đầu

Mục tiêu ban đầu Nhận xét mức độ hoàn thành

Trình bày lý do xây dựng ứng

dụng luyện thi IELTS cho hệ điều

hành Android.

Đã trình bày những lý do xây

dựng ứng dụng ở chương I của báo

cáo

Trình bày các tính năng cơ bản

của 3 ứng dụng học tiếng Anh cho

hệ điều hành Android hiện có.

Phát hiện một số tính năng chưa

tốt hoặc còn thiếu của 3 ứng dụng

Đã lập bảng so sánh các chức

năng của 3 ứng dụng trên với ứng

dụng Ethi (dự kiến)

Trình bày lý thuyết nền tảng về

bài kiểm tra IELTS và giải pháp

giúp luyện thi IELTS trên ứng

dụng.

Đã trình bày ở chương 2

Xây dựng ứng dụng luyện thi

IELTS trên hệ điều hành Android

với các tính năng cơ bản tương tự

với 3 ứng dụng đã so sánh là:

Grammar, IELTS Prep, Sounds

Right

Đã thiết kế ứng dụng có các tính

năng tương tự

Hỗ trợ các phiên bản của hệ điều

hành Android từ Android 5.0 trở

lên (SDK>=21)

Đã đáp ứng

Thiết kế biểu tượng, hình ảnh cho

ứng dụng

Đã thực hiện

Xây dựng các chức năng còn thiếu Đã đáp ứng
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Viết 90 trang báo cáo theo đúng

nội dung trình bày trong tài liệu

“Hướng dẫn viết báo cáo khóa

luận hướng ứng dụng hoặc thực

tập dự án tốt nghiệp”

Báo cáo được viết tương đối đầy

đủ và chính xác

5.4 Phương hướng phát triển và nghiên cứu

trong tương lai

• Phát triển tính năng: Nghiên cứu và phát triển các tính năng mới

cho ứng dụng nhằm nâng cao trải nghiệm học tập của người dùng,

như tính năng luyện tập theo chủ đề, tính năng phân loại câu hỏi

theo mức độ khó, tính năng đọc hiểu bài báo cập nhật...

• Phát triển mã nguồn: Tối ưu hóa mã nguồn để tăng tốc độ xử lý và

giảm tình trạng lag khi sử dụng ứng dụng. Trình bày, chỉnh sửa mã

nguồn theo khuôn mẫu để dễ dàng bảo trì và chỉnh sửa trong tương

lai.

• Cải tiến giao diện người dùng: Nghiên cứu và cải tiến giao diện người

dùng để tạo trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

• Tiếp tục nghiên cứu và cập nhật tài liệu: Cập nhật các tài liệu mới

và tiếp cận với các nguồn tài liệu học tập mới nhất, giúp người dùng

được cập nhật thông tin mới nhất và cải thiện kỹ năng học tập.

• Phát triển ứng dụng trên các nền tảng khác: Nghiên cứu và phát

triển ứng dụng trên các nền tảng khác như iOS, web, desktop, giúp

ứng dụng có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng hơn.

• Phát triển thị trường: Xây dựng chiến lược marketing, tăng cường

quảng bá và tiếp cận đối tượng khách hàng mới, từ đó giúp sản phẩm
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tiếp cận được với nhiều người dùng hơn và phát triển thị trường.
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Tài liệu tham khảo
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